
STT Tên cửa hàng
Tên tỉnh mới sau sáp 

nhập
Tên xã/phường mới sau sáp nhập Địa chỉ cửa hàng

1 CH 669 Giải phóng Hà Nội Phường Tương Mai 669 Giải phóng, phường Tương Mai, TP Hà Nội Thời gian mở cửa: 
2 CH 22 Lê Đức Thọ Hà Nội Phường Từ Liêm số 22 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP Hà Nội Sáng: Từ 7h30 đến 11h30
3 CH 2 Hàng Cá Hà Nội Phường Hoàn Kiếm Số 2 Hàng Cá, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội Chiều: Từ 13h30 đến 17h30
4 CH 97 Nguyễn Chí Thanh Hà Nội Phường Láng 97 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, TP Hà Nội Một số CH đến 21h check 1090
5 CH 432 Hồ Tùng Mậu Hà Nội Phường Phú Diễn 432 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội

6 CHGD 270 Lạc Trung Hà Nội Phường Vĩnh Tuy 270 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội

7 CHGD Hà Đông (21B Ba La) Hà Nội Phường Kiến Hưng 21B Ba La, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội

8 Cửa hàng 55 Xuân La (Tây Hồ) Hà Nội Phường Tây Hồ Số 55 đường Xuân La , Phường Tây Hồ , TP Hà Nội

9 CH 16 Điện Biên Phủ Hà Nội Phường Ba Đình 16 Điện Biên Phủ, Phường Ba Đình, TP Hà Nội

10 CH 368 Nguyễn Trãi Hà Nội Phường Thanh Xuân 368 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội

11 Cửa hàng 70 Trung Hòa Hà Nội Phường Yên Hòa Số 70 Trung Hoà, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

12 Cửa hàng số 9 Nguyễn Văn Huyên Hà Nội Phường Nghĩa Đô 09 Nguyễn Văn Huyên, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội

13 Cửa hàng 210 Xã Đàn Hà Nội Phường Văn Miếu Quốc Tử Giám 210 Xã Đàn, Phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, TP Hà Nội

14 Cửa hàng 276 Nguyễn Văn Cừ Hà Nội Phường Bồ Đề 276 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội

15 CH MobiFone Trần Não - TP Thủ Đức Hồ Chí Minh Phường An Khánh 156 Trần Não, Phường An Khánh, TP. HCM

16 Cửa Hàng MobiFone Lê Văn Việt - Quận 09 Hồ Chí Minh Phường Tăng Nhơn Phú 254-256 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

17 Cửa Hàng MobiFone Võ Văn Ngân - Thủ Đức Hồ Chí Minh Phường Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, Phường Thủ Đức, TP.HCM

18 CH MobiFone Trần Hưng Đạo Hồ Chí Minh Phường Bến Thành 101 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành TP.HCM

19 Cửa Hàng MobiFone An Dương Vương - Quận 05 Hồ Chí Minh Phường Chợ Quán 313 An Dương Vương, Phường Chợ Quán, TP.HCM

20 CH MobiFone Nguyễn Chí Thanh - Quận 10 Hồ Chí Minh Phường Diên Hồng 468A Nguyễn Chí Thanh, Phường Diên Hồng, TP.HCM

21 Cửa Hàng MobiFone Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 Hồ Chí Minh Phường Xuân Hòa 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

22 Cửa Hàng MobiFone Lê Quang Định - Bình Thạnh Hồ Chí Minh Phường Bình Thạnh 42 Lê Quang Định, Phường Bình Thạnh, Tp HCM

23 Cửa Hàng MobiFone Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận Hồ Chí Minh Phường Đức Nhuận 122A Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, TP.HCM

24 Cửa Hàng MobiFone Hậu Giang - Quận 6 Hồ Chí Minh Phường Bình Phú 663-665 Hậu Giang, Phường Bình Phú, TPHCM

25 Cửa Hàng MobiFone Phạm Thế Hiển - Quận 8 Hồ Chí Minh Phường Chánh Hưng 550 Phạm Thế Hiển, Phường Chánh Hưng, TP.HCM

26 Cửa Hàng MobiFone Lê Văn Quới - Bình Tân Hồ Chí Minh Phường Bình Trị Đông 264 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, TPHCM

27 Cửa Hàng MobiFone Cộng Hòa - Tân Bình Hồ Chí Minh Phường Tân Bình 365 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP.HCM

28 CH MobiFone Khánh Hội - Quận 4 Hồ Chí Minh Phường Khánh Hội 214 Khánh Hội, Phường Khánh Hội, TP.HCM

29 Cửa Hàng công nghệ MobiFone Nguyễn Thị Thập - Quận 7 Hồ Chí Minh Phường Tân Hưng 69-71 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, TPHCM

30 CH MobiFone Huỳnh Tấn Phát - Quận 7 Hồ Chí Minh Phường Phú Thuận Số 785 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, TPHCM

31 Cửa Hàng MobiFone Nguyễn Văn Quá - Quận 12 Hồ Chí Minh Phường Đông Hưng Thuận 167 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, TPHCM

32 Cửa Hàng MobiFone Quang Trung - Gò Vấp Hồ Chí Minh Phường Gò Vấp 170C Quang Trung, Phường Gò Vấp, TPHCM

33 Cửa hàng MobiFone Lê Thị Hà - Hóc Môn Hồ Chí Minh Xã Hóc Môn Số 26 Lê Thị Hà, Xã Hóc Môn, TP.HCM

34 CH Bình Dương Hồ Chí Minh Phường Thủ Dầu Một 491 Đại lộ Bình Dương, P.Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh

35 CH Thuận An Hồ Chí Minh Phường Lái Thiêu 57C – 57D đường Nguyễn Văn Tiết, KP Bình Hòa, P. Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh

36 CH Dĩ An Hồ Chí Minh Phường Dĩ An 160 Đường Nguyễn An Ninh, KP Bình Minh 2, P. Dĩ An, TP HCM

37 CH Bà Rịa Hồ Chí Minh Phường Bà Rịa 158 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Bà Rịa, TP.HCM

38 CH Vũng Tàu Hồ Chí Minh Phường Tam Thắng 605 Trương Công Định Phường Tam Thắng TP. HCM

39 CH Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh Phường Cầu Ông Lãnh 329 Nguyễn Trãi (Điểm của Bộ)

40 Cửa hàng MobiFone An Hải Đà Nẵng An Hải 747 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành Phố Đà Nẵng

41 Cửa hàng MobiFone Hải Châu 2 Đà Nẵng Hải Châu 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà Nẵng

42 Cửa hàng MobiFone Hải Châu 1 Đà Nẵng Hải Châu 167 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

43 Cửa hàng MobiFone Thanh Khê 3 Đà Nẵng Thanh Khê 86 Lý Thái Tổ, Phường Thanh Khê, Đà nẵng

44 Cửa hàng MobiFone Hòa Khánh 1 Đà Nẵng Hòa Khánh 499 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng

45 Cửa hàng MobiFone Hòa Tiến Đà Nẵng Hòa Tiến Đường DT605, thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, Thành phố Đà Nẵng

46 Cửa hàng MobiFone Thanh Khê 1 Đà Nẵng Thanh Khê 01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

47 Cửa hàng MobiFone Bàn Thạch Đà Nẵng Bàn Thạch 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng

48 Cửa hàng MobiFone Núi Thành Đà Nẵng Núi Thành Ngã tư 617 Phạm Văn Đồng, Xã Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng

49 Cửa hàng MobiFone Thăng Bình Đà Nẵng Thăng Bình 40 Nguyễn Hoàng, Xã Thăng Bình, Thành phố Đà Nẵng

50 Cửa hàng MobiFone Hội An Đà Nẵng Hội An 576 Hai Bà Trưng, Phường Hội An, Thành phố Đà Nẵng

Danh sách các cửa hàng mở cửa xuyên lễ Quốc Khánh 2/9/2026 (Từ ngày 29/8/2026 đến ngày 2/9/2026)



51 Cửa hàng MobiFone Nam Phước Đà Nẵng Nam Phước 77 Hùng Vương, Xã Nam Phước, Thành phố Đà Nẵng

52 Cửa hàng MobiFone Đại Lộc Đà Nẵng Đại Lộc 38 Nguyễn Tất Thành, Xã Đại Lộc, Thành phố Đà Nẵng

53 Cửa hàng MobiFone Điện Bàn Đà Nẵng Điện Bàn 251 Trần Nhân Tông, Phường Điện Bàn, Thành phố Đà Nẵng

54 Cửa hàng MobiFone Bắc Giang Bắc Ninh Phương Bắc Giang Số 74 Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

55 Cửa Hàng Bắc Ninh Bắc Ninh Phường Võ Cường 429 đường Ngô Gia Tự, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

56 Cửa hàng Cao Bằng Cao Bằng Thục Phán Số 004 Phố Hoàng Như Phường Thục Phán Tỉnh Cao Bằng

57 Cửa Hàng Hải Dương Hải Phòng Lê Thanh Nghị 106 Nguyễn Lương Bằng

58 CH số 93 Nguyễn Đức Cảnh Hải Phòng Lê Chân số 93 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, TP Hải Phòng

59 Cửa hàng số 13 Tôn Đức Thắng Hải Phòng An Biên số 13 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng

60 Cửa hàng giao dịch 99 Lạch Tray Hải Phòng Gia Viên số 99 đường Lạch Tray, phường Gia Viên, TP Hải Phòng

61 CH Lạng Sơn Lạng Sơn Tam Thanh Số 138A đường Lê Hồng Phong, Phường Tam Thanh, Lạng Sơn

62 Cửa hàng Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Số 758 Trần Phú, Tổ 2, Khu Hồng Thạch A, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh

63 Cửa hàng Móng Cái Quảng Ninh Móng Cái 1 Số 48 đường Đại lộ Hòa Bình, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

64 Cửa hàng Hạ Long Quảng Ninh Hồng Gai Tòa nhà MobiFone, đường 25/4, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh

65 Cửa hàng Uông Bí Quảng Ninh Uông Bí Số 297 Quang Trung, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

66 Cửa Hàng Thái Bình Hưng Yên Trần Hưng Đạo 373A, đường Trần Thái Tông, tổ 4, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

67 Cửa hàng Hưng Yên Hưng Yên Phố Hiến Số 34 Phạm Ngũ Lão - Phường Phố Hiến - Tỉnh Hưng Yên

68 Cửa Hàng SIS Hà Tĩnh Hà Tĩnh Thành Sen Số 105 Vũ Quang – Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

69 Cửa hàng Mobifone Vinh 1 Nghệ An P. Thành Vinh số 43 Lê Hồng Phong- Phường Thành Vinh- Tỉnh Nghệ An

70 Cửa Hàng Bắc Cạn Thái Nguyên Đức Xuân Tổ 7, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên

71 Cửa Hàng Thái Nguyên Thái Nguyên Phan Đình Phùng 142A, Đường Hoàng Văn Thụ,  Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên

72 TTGD Sầm Sơn Thanh Hóa Phường Sầm Sơn 186 Nguyễn Hồng Lễ, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa

73 Cửa hàng SIS Thanh Hóa Thanh Hóa Phường Hạc Thành Số 196 Trường Thi, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa (Điểm của bộ)

74 Cửa hàng MobiFone Nha Trang 1 Khánh Hòa Nha Trang 21 Hai Bà Trưng, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

75 Cửa hàng MobiFone Nha Trang 3 Khánh Hòa Nha Trang 30 Nguyễn Trãi, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

76 Cửa hàng MobiFone Nam Nha Trang Khánh Hòa Nha Trang 176 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

77 Cửa hàng MobiFone Buôn Ma Thuột Đắk Lắk Phường Buôn Ma Thuột Số 16 Trường Chinh, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

78 Cửa hàng MobiFone Krông Pắc Đắk Lắk Xã Krông Pắc 372 Giải Phóng, Xã Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk

79 Cửa hàng MobiFone Tuy Hòa Đắk Lắk Phường Tuy Hòa 117 Nguyễn Trãi, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

80 Cửa Hàng MobiFone Xuân Hương - Đà Lạt Lâm Đồng Phường Xuân Hương- Đà Lạt 6A Lê Hồng Phong, Xuân Hương- Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

81 Cửa Hàng MobiFone Phường 1 Bảo Lộc Lâm Đồng Phường 1 Bảo Lộc 113 Hà Giang, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

82 Cửa Hàng MobiFone Mũi Né Lâm Đồng Phường Mũi Né 208A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né, Lâm Đồng

83 Cửa Hàng MobiFone Phan Thiết Lâm Đồng Phường Phan Thiết 01 Hoàng Hoa Thám, Phường Phan Thiết, Lâm Đồng

84 Cửa Hàng MobiFone Lagi Lâm Đồng Phường Lagi 584 Thống Nhất, Phường Lagi, Tỉnh Lâm Đồng

85 Cửa Hàng MobiFone Bắc Gia Nghĩa Lâm Đồng Phường Bắc Gia Nghĩa Số 199 đường 3/2, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

86 CHGD SIS Điện Biên Điện Biên Phường Điện Biên Phủ số 896, đường Võ Nguyên Giáp, P. Điện Biên Phủ, Điện Biên

87 CH SIS Ninh Bình Ninh Bình Phường Hoa Lư Số 383, Nguyễn Công Trứ, P.Hoa Lư, T.Ninh Bình

88 CHGD huyện Nho Quan Ninh Bình Xã Nho Quan  Phố Rịa, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình (  đồn công an Rịa cũ) 

89 CHGD TP Tam Điệp Ninh Bình Phường Tam Điệp  SN 300, đường Quang Trung, P.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

90 Cửa hàng TP. Nam Định Ninh Bình Phường Nam Định Lô 12 KĐT Hoa Vượng, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

91 CH MobiFone tỉnh Nam Định Ninh Bình Phường Nam Định 45 Nguyễn Du, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

92 CH MobiFone tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang Phường Minh Xuân Số 58 Đường Trường Chinh, Tổ dân phố Tân Hà 13, Phường Minh Xuân

93 Cửa Hàng Bạc Liêu Cà Mau Phường Bạc Liêu Khóm 9, phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau

94 Cửa Hàng Cà Mau Cà Mau Phường Tân Thành Khóm 3, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

95 Cửa Hàng Hòa Bình (Cần Thơ) Cần Thơ Phường Ninh Kiều Số 02B Hòa Bình, Phường Ninh Kiều

96 Cửa Hàng Bình Thủy (Cần Thơ) Cần Thơ Phường Bình Thuỷ 79 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ

97 Điểm Giao Dịch Ô Môn (Cần Thơ) Cần Thơ Phường Ô Môn Số 01 Kim Đồng, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

98 Cửa hàng Thốt Nốt (Cần Thơ) Cần Thơ Thuận Hưng Số 230 Khu vực Phụng Thạnh 1, Phường Thuận Hưng, Thành Phố Cần Thơ

99 Điểm Giao Dịch Nguyễn Văn Cừ - Cần Thơ Cần Thơ Phường Tân An 372 Nguyễn Văn Cừ, Tân An, Tp Cần Thơ

100 Điểm Giao Dịch Mỹ Tú (Sóc Trăng) Cần Thơ Xã Mỹ Tú Số 74 Hùng Vương, Ấp Cầu Đồn, Xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ

101 Cửa Hàng Sóc Trăng (Sóc Trăng) Cần Thơ Phường Phú Lợi 174 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ

102 Cửa hàng Hậu Giang (Hậu Giang) Cần Thơ Phường Vị Tân Số 193 Đường Trần Hưng Đạo, Khu Vực 9, Phường Vị Tân, Thành Phố Cần Thơ

103 Điểm Giao Dịch Thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) Cần Thơ Phường Ngã Bảy Số 18 Nguyễn Huệ Phường Ngã Bảy TP Cần Thơ

104 Điểm Giao Dịch Phụng Hiệp 2 (Hậu Giang) Cần Thơ xã Hiệp Hưng Đường Hùng Vương ấp Mỹ quới, xã Hiệp Hưng,  Thành Phố Cần Thơ



105 Điểm Giao Dịch Châu Thành A (Hậu Giang) Cần Thơ Xã Đông Phước Số 547 Ấp Tân Phú A, Xã Đông Phước TP Cần Thơ

106 Điểm Giao Dịch Thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) Cần Thơ Phường Long Mỹ Số 93, Đường 30/4, KV2, Phường Long Mỹ, Thành phố Cần Thơ

107 Điểm Giao Dịch Thị Trấn Một Ngàn (Hậu Giang) Cần Thơ xã Tân Hòa Thành Đường 3 Tháng 2, Ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa Thành, Phố Cần Thơ

108 Điểm Giao Dịch Phụng Hiệp (Hậu Giang) Cần Thơ Xã Hòa An, Số 27 Ấp Hòa Phụng B, Xã Hòa An, TP Cần Thơ

109 Cửa Hàng Rạch Giá (Kiên Giang) An Giang Phường Rạch Giá 561-563-565 Nguyễn Trung Trực, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang

110 Cửa Hàng Phú Quốc (Kiên Giang) An Giang Đặc khu Phú Quốc Số 180 Nguyễn Trung Trực, KP.5 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

111 Cửa Hàng Châu Đốc (An Giang) An Giang Phường Châu Đốc 182-184, Đường Lê Lợi, Khóm Châu Quới,  Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang

112 Cửa Hàng Long Xuyên (An Giang) An Giang Phường Long Xuyên 93 Trần Hưng Đạo, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang

113 Cửa hàng Bình Phước Đồng Nai Phường Bình Phước 1057 Phú Riềng Đỏ, Phường Bình Phước, TP. Đồng Nai

114 Cửa hàng MobiFone Long Khánh Đồng Nai Phường Long Khánh 149 Hùng Vương, Phường Long Khánh, TP. Đồng Nai

115 Cửa hàng MobiFone Biên Hòa Đồng Nai Phường Trấn Biên 1329 Đường Phạm Văn Thuận, KP2, Phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai

116 Cửa hàng MobiFone Long Thành Đồng Nai Phường Long Thành 246-256 Lê Duẩn Khu Văn Hải, Phường Long Thành, TP. Đồng Nai

117 Cửa Hàng Trà Vinh Vĩnh Long Phường Trà Vinh Số 183 Trần Quốc Tuấn, Phường Trà Vinh

118 Cửa Hàng Vĩnh Long Vĩnh Long Phường Long Châu Số 9 đường D5, khóm 12, P Long Châu

119 Cửa hàng Bình Minh Vĩnh Long Phường Cái Vồn Số 127/15, đường Ngô Quyền, Khóm 1, Phường Cái Vồn

120 Cửa hàng Phường Phú Khương Vĩnh Long Phường Phú Khương số 289, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Khương

121 Cửa Hàng MobiFone Thuận Hóa Huế Phường Thuận Hóa 48 Đống Đa, Phường Thuận Hóa, TP Huế

122 Cửa Hàng MobiFone Phú Xuân Huế Phường  Phú Xuân 211 Nguyễn Trãi, Phường Phú Xuân, TP Huế

123 Cửa hàng SiS Quang Trung Quảng Ngãi Phường Nghĩa Lộ 222 Quang Trung, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

124 Cửa hàng Kon Tum Quảng Ngãi Phường Kon Tum 114 Trần Hưng Đạo, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

125 CH SIS Sơn La Sơn La Tô Hiệu SN 130, đường Chu Văn Thịnh, tổ 2, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La

126 CH Tân An Tây Ninh Phường Long An 201 - 203 Hùng Vương Nối Dài, Long An, Tỉnh Tây Ninh

127 CH Tân Ninh Tây Ninh Phường Tân Ninh 600 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh

128 Cửa Hàng Mỹ Tho (Tiền Giang) Đồng Tháp Phường Thới Sơn 114 Đường Bờ Kè Sông Tiền, Phường Thới Sơn, Tỉnh Đồng Tháp

129 Cửa Hàng MobiFone Mỹ Tho 2 (Tiền Giang) Đồng Tháp Phường Mỹ Tho 179 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Mỹ Tho, Đồng Tháp

130 Cửa Hàng Sa Đéc (Đồng Tháp) Đồng Tháp Phường Sa Đéc 460 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

131 Cửa Hàng Cao Lãnh (Đồng Tháp) Đồng Tháp Phường Cao Lãnh số 27, Lý Thường Kiệt, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

132 Cửa hàng MobFone Tuy Phước Gia Lai Xã Tuy Phước 179 đường Trần Phú, Xã Tuy Phước, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

133 Cửa hàng MobFone An Nhơn Gia Lai Phường Bình Định 63 đường Lê Hồng Phong, Phường Bình Định, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

134 Cửa hàng MobiFone Hoài Nhơn Gia Lai Phường Bồng Sơn 51-53 đường Trần Phú, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

135 CH MobiFone Pleiku- Gia Lai Gia Lai Phường Pleiku 282 Hùng Vương, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

136 Cửa hàng MobiFone An Khê Gia Lai Phường An khê 950 Quang Trung,Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai

137 Cửa hàng MobiFone Chư Sê Gia Lai Xã Chư Sê Số 01 Đường 17/3, Xã Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

138 Cửa hàng MobiFone Quy Nhơn Gia Lai Phường Quy Nhơn 190-192 đường Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

1 CH 669 Giải phóng Hà Nội Phường Tương Mai 669 Giải phóng, phường Tương Mai, TP Hà Nội

2 CH 22 Lê Đức Thọ Hà Nội Phường Từ Liêm số 22 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP Hà Nội

3 CH 2 Hàng Cá Hà Nội Phường Hoàn Kiếm Số 2 Hàng Cá, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

4 CH 97 Nguyễn Chí Thanh Hà Nội Phường Láng 97 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, TP Hà Nội

5 CHGD Thanh Trì Hà Nội Xã Thanh Trì 112 Đường Nguyễn Bặc, Xã Thanh Trì, TP Hà Nội

6 CH 432 Hồ Tùng Mậu Hà Nội Phường Phú Diễn 432 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội

7 CHGD 270 Lạc Trung Hà Nội Phường Vĩnh Tuy 270 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội

8 CH Đông Anh Hà Nội Xã Đông Anh số 91 tổ 4 xã Đông Anh, TP Hà Nội

9 CHGD Long Biên Hà Nội Phường Phúc Lợi Số 121 Đường Sài Đồng, Phường Phúc Lợi, TP Hà Nội

10 CHGD Gia Lâm Hà Nội Phường Gia Lâm 309 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Phường Gia Lâm, TP Hà Nội

11 CHGD Mê Linh Hà Nội Xã Mê Linh Yên Nhân xã Mê Linh, TP Hà Nội

12 CHGD Sóc Sơn Hà Nội Xã Sóc Sơn Số 50, tổ 5, xã Sóc Sơn, TP Hà Nội

13 CHGD Sơn Tây Hà Nội Xã Sơn Tây 152 Chùa Thông, Sơn Lộc, Xã Sơn Tây, TP Hà Nội

14 CHGD TT Chúc Sơn - Chương Mỹ Hà Nội Phường Chương Mỹ Tổ dân phố Ninh Sơn, phường Chương Mỹ, TP Hà Nội

15 CHGD Thường Tín Hà Nội Xã Chương Dương 302 Phố Ga, Xã Chương Dương, TP Hà Nội

16 CHGD Phú Xuyên Hà Nội Xã Phú Xuyên Tiểu khu Thao Chính, Xã Phú Xuyên, TP Hà Nội

17 CHGD Thanh Oai Hà Nội Xã Bình Minh 231 Bình Đà, xã Bình Minh, TP Hà Nội

18 CHGD Mỹ Đức Hà Nội Xã Mỹ Đức 41 Đại Đồng, xã Mỹ Đức, TP Hà Nội

Tất cả các cửa hàng MobiFone mở cửa ngày Thứ hai ngày 31/8/2026 

Danh sách các cửa hàng mở cửa Thứ ba ngày 1/9/2026  (Đã bao gồm DS CH mở xuyên lễ)



19 Cửa Hàng Hoài Đức Hà Nội Xã Hoài Đức số 20-27 khu 7 Trạm Trôi, xã Hoài Đức, TP Hà Nội

20 CHGD Huyện Ứng Hoà Hà Nội Xã Vân Đình 226 Lê Lợi, xã Vân Đình, TP Hà Nội

21 CHGD Hà Đông (21B Ba La) Hà Nội Phường Kiến Hưng 21B Ba La, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội

22 CHGD Ba Vì Hà Nội Xã Quang Oai Số 454 Phố Mới, Thôn Vĩnh Phệ, Xã Quảng Oai, TP Hà Nội

23 CHGD Phúc Thọ Hà Nội Xã Phúc Thọ Số 236 đường Lạc trị, xã Phúc Thọ, TP Hà Nội

24 CHGD Đan Phượng Hà Nội Xã Đan Phượng Số 17 Phố Phan Đình Phùng xã  Đan Phượng, TP Hà Nội

25 CHGD Quốc Oai Hà Nội Xã Quốc Oai số 58 Phố Huyện, Xã Quốc Oai, TP Hà Nội

26 CHGD Thạch Thất Hà Nội Xã Thạch Thất 254 Phú Nghĩa, xã Thạch Thất, TP Hà Nội

27 CHGD Xuân Mai Hà Nội Xã Xuân Mai 48 tổ 3 Tân Bình xã Xuân Mai, TP Hà Nội

28 Cửa hàng 55 Xuân La (Tây Hồ) Hà Nội Phường Tây Hồ Số 55 đường Xuân La , Phường Tây Hồ , TP Hà Nội

29 CH 16 Điện Biên Phủ Hà Nội Phường Ba Đình 16 Điện Biên Phủ, Phường Ba Đình, TP Hà Nội

30 CH 368 Nguyễn Trãi Hà Nội Phường Thanh Xuân 368 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội

31 Cửa hàng 61 Minh Khai Hà Nội Phường Bạch Mai 61 Minh Khai, Phường Bạch Mai, TP Hà Nội

32 Cửa hàng 70 Trung Hòa Hà Nội Phường Yên Hòa Số 70 Trung Hoà, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

33 Cửa hàng số 9 Nguyễn Văn Huyên Hà Nội Phường Nghĩa Đô 09 Nguyễn Văn Huyên, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội

34 Cửa hàng 210 Xã Đàn Hà Nội Phường Văn Miếu Quốc Tử Giám 210 Xã Đàn, Phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, TP Hà Nội

35 Cửa hàng 276 Nguyễn Văn Cừ Hà Nội Phường Bồ Đề 276 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội

36 Cửa hàng MobiFone An Hải Đà Nẵng An Hải 747 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành Phố Đà Nẵng

37 Cửa hàng MobiFone Hải Châu 2 Đà Nẵng Hải Châu 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà Nẵng

38 Cửa hàng MobiFone Hải Châu 1 Đà Nẵng Hải Châu 167 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

39 Cửa hàng MobiFone Thanh Khê 3 Đà Nẵng Thanh Khê 86 Lý Thái Tổ, Phường Thanh Khê, Đà nẵng

40 Cửa hàng MobiFone Hòa Khánh 1 Đà Nẵng Hòa Khánh 499 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng

41 Cửa hàng MobiFone Hòa Tiến Đà Nẵng Hòa Tiến Đường DT605, thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, Thành phố Đà Nẵng

42 Cửa hàng MobiFone Thanh Khê 1 Đà Nẵng Thanh Khê 01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

43 Cửa hàng MobiFone Bàn Thạch Đà Nẵng Bàn Thạch 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng

44 Cửa hàng MobiFone Núi Thành Đà Nẵng Núi Thành Ngã tư 617 Phạm Văn Đồng, Xã Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng

45 Cửa hàng MobiFone Thăng Bình Đà Nẵng Thăng Bình 40 Nguyễn Hoàng, Xã Thăng Bình, Thành phố Đà Nẵng

46 Cửa hàng MobiFone Hội An Đà Nẵng Hội An 576 Hai Bà Trưng, Phường Hội An, Thành phố Đà Nẵng

47 Cửa hàng MobiFone Nam Phước Đà Nẵng Nam Phước 77 Hùng Vương, Xã Nam Phước, Thành phố Đà Nẵng

48 Cửa hàng MobiFone Đại Lộc Đà Nẵng Đại Lộc 38 Nguyễn Tất Thành, Xã Đại Lộc, Thành phố Đà Nẵng

49 Cửa hàng MobiFone Điện Bàn Đà Nẵng Điện Bàn 251 Trần Nhân Tông, Phường Điện Bàn, Thành phố Đà Nẵng

50 Cửa hàng MobiFone Bắc Giang Bắc Ninh Phương Bắc Giang Số 74 Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

51 Cửa Hàng Bắc Ninh Bắc Ninh Phường Võ Cường 429 đường Ngô Gia Tự, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

52 Cửa hàng Cao Bằng Cao Bằng Thục Phán Số 004 Phố Hoàng Như Phường Thục Phán Tỉnh Cao Bằng

53 Cửa Hàng Hải Dương Hải Phòng Lê Thanh Nghị 106 Nguyễn Lương Bằng

54 Cửa Hàng 39 Trần Hưng Đạo Hải Phòng Hải Dương 39 Trần Hưng Đạo

55 Trung tâm giao dịch huyện Chí Linh Hải Phòng Chu Văn An 219 Nguyễn Thái Học, Phường Chu Văn An, TP Hải Phòng

56 Trung tâm giao dịch huyện Kinh Môn Hải Phòng Kinh Môn  1 Phố Phạm Sư Mạnh, Phường Kinh Môn, TP.Hải Phòng

57 Trung tâm giao dịch huyện Nam Sách Hải Phòng Nam Sách 339 Trần Phú, Xã Nam Sách, TP. Hải Phòng

58 Trung tâm giao dịch huyện Kim Thành Hải Phòng Phú Thái 108 Trần Hưng Đạo, xã Phú Thái, TP Hải Phòng

59 Trung tâm giao dịch huyện Thanh Hà Hải Phòng Thanh Hà SN64 Đường 25/5, Xã Thanh Hà, Tp Hải Phòng

60 Trung tâm giao dịch huyện Cẩm Giàng Hải Phòng Việt Hòa 321 Tuệ Tĩnh - Phường Tứ Minh - TP Hải Phòng

61 Trung tâm giao dịch huyện Bình Giang Hải Phòng Kẻ Sặt 181 Thống Nhất - Xã Kẻ Sặt - TP Hải Phòng

62 Trung tâm giao dịch huyện Gia Lộc Hải Phòng Gia Lộc 260 Lê Thanh Nghị, Xã Gia Lộc, TP. Hải Phòng

63 Trung tâm giao dịch huyện Tứ Kỳ Hải Phòng Tứ Kỳ Số 176, Đường 391, Khu An Nhân, Xã Tứ Kỳ, TP Hải Phòng

64 Trung tâm giao dịch huyện Thanh Miện Hải Phòng Thanh Miện Số 4 Tuệ Tĩnh. Xã Thanh Miện, Thành Phố hải phòng

65 Trung tâm giao dịch huyện Ninh Giang Hải Phòng Ninh Giang số 61, thôn 3, xã Ninh Giang, TP Hải Phòng

66 CH số 93 Nguyễn Đức Cảnh Hải Phòng Lê Chân số 93 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, TP Hải Phòng

67 Cửa hàng số 13 Tôn Đức Thắng Hải Phòng An Biên số 13 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng

68 Cửa hàng số 271 Tô Hiệu Hải Phòng Lê Chân Số 271 Tô Hiệu, phường Lê Chân, TP Hải Phòng

69 Trung tâm giao dịch huyện An Dương Hải Phòng An Dương Số 10, Tổ 4, Phường An Dương, TP. Hải Phòng

70 Trung tâm giao dịch huyện An Lão Hải Phòng An Lão Số 104 Trần Tất Văn, Xã An Lão, Hải Phòng

71 Trung tâm giao dịch quận Đồ Sơn Hải Phòng Đồ Sơn số 125A Lý Thánh Tông, Phường Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

72 Trung tâm giao dịch Phạm Văn Đồng Hải Phòng Hưng Đạo Số 406 Phạm Văn Đồng, phường Hưng Đạo, TP Hải Phòng



73 Trung tâm giao dịch quận Kiến An Hải Phòng Kiến An 102 Trần Thành Ngọ , Kiến An , Hải Phòng

74 Trung tâm giao dịch huyện Kiến Thụy Hải Phòng Kiến Thụy Số 55 Cầu Đen, Kiến Thụy, Hải Phòng

75 Trung tâm giao dịch Trịnh Xá - Thủy Nguyên Hải Phòng Thiên Hương TDP 5, Phường Thiên Hương, Hải Phòng

76 Trung tâm giao dịch huyện Tiên Lãng Hải Phòng Tiên Lãng số 70 Phạm Ngọc Đa, Khu 8, xã Tiên Lãng, Hải Phòng

77 Trung tâm giao dịch huyện Vĩnh Bảo Hải Phòng Vĩnh Bảo 129, Đông Thái, Xã Vĩnh Bảo, Hải Phòng

78 Trung tâm giao dịch Ngũ Lão - Thủy Nguyên Hải Phòng Bạch Đằng SỐ 7 TDP Đà Nẵng, Núi Đèo, Thủy Nguyên , Hải Phòng

79 Cửa hàng giao dịch 99 Lạch Tray Hải Phòng Gia Viên số 99 đường Lạch Tray, phường Gia Viên, TP Hải Phòng

80 Trung tâm giao dịch Cát hải Hải Phòng Đặc khu kinh tế Cát hải To dan pho Tien Loc, Cat Hai, Hai Phong

81 Trung tâm giao dịch vĩnh am Hải Phòng Vĩnh Am Tam cường 3, vĩnh am, hải phòng

82 CH Lạng Sơn Lạng Sơn Tam Thanh Số 138A đường Lê Hồng Phong, Phường Tam Thanh, Lạng Sơn

83 Cửa hàng Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Số 758 Trần Phú, Tổ 2, Khu Hồng Thạch A, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh

84 Cửa hàng Móng Cái Quảng Ninh Móng Cái 1 Số 48 đường Đại lộ Hòa Bình, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

85 Cửa hàng Hạ Long Quảng Ninh Hồng Gai Tòa nhà MobiFone, đường 25/4, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh

86 Cửa hàng Uông Bí Quảng Ninh Uông Bí Số 297 Quang Trung, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

87 Trung tâm giao dịch Cái Dăm Quảng Ninh Bãi Cháy Số 434 đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh

88 Trung tâm giao dịch Hoành Bồ Quảng Ninh Hoành Bồ Số 33, Tổ 1, Khu 10, Phường Hoành Bồ, Quảng Ninh

89 Trung tâm giao dịch Đông Triều Quảng Ninh Đông Triều Số 198 Khu 4, đường Nguyễn Bình, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

90 Trung tâm giao dịch Mạo Khê Quảng Ninh Mạo khê Số 48 đường Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh

91 Cửa hàng 146 Trần Phú Quảng Ninh Cẩm Phả Số 146, tổ 6, khu Hòa Bình, phường Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

92 Trung tâm giao dịch huyện Tiên Yên Quảng Ninh Tiên Yên Số nhà 32, Phố Thống Nhất, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

93 Trung tâm giao dịch huyện Vân Đồn Quảng Ninh Vân Đồn Số 436, Thôn Đông Sơn, Đặc khu Vân Đồn, Tỉnh Quảng Ninh

94 Trung tâm giao dịch huyện Đầm Hà Quảng Ninh Đầm Hà Số nhà 64, Phố Trần Phú, xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

95 Trung tâm giao dịch huyện Cửa Ông Quảng Ninh Cửa Ông Số nhà 393 Phố Mới, phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh

96 Trung tâm giao dịch huyện Hải Hà Quảng Ninh Quảng Hà Số nhà 45, Phố Lý Thường Kiệt, xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh

97 Trung tâm giao dịch Nam Khê Quảng Ninh Vàng Danh Số 279 đường Bạch Đằng, Tổ 5, Nam Tân, phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh

98 Trung tâm giao dịch Yên Hưng Quảng Ninh Quảng yên Số 78 Nguyễn Bình, phường Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

99 Trung tâm giao dịch Mông Dương Quảng Ninh Mông Dương Số 533 Tổ 1 Khu 5 Phường Mông Dương, Quảng Ninh

100 Trung tâm giao dịch Hồng Hà Quảng Ninh Hạ Long Số 614 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 15 khu 9, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

101 Cửa Hàng Thái Bình Hưng Yên Trần Hưng Đạo 373A, đường Trần Thái Tông, tổ 4, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

102 Cửa hàng Hưng Yên Hưng Yên Phố Hiến Số 34 Phạm Ngũ Lão - Phường Phố Hiến - Tỉnh Hưng Yên

103 Cửa Hàng SIS Hà Tĩnh Hà Tĩnh Thành Sen Số 105 Vũ Quang – Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

104 Cửa hàng Mobifone Vinh 1 Nghệ An P. Thành Vinh số 43 Lê Hồng Phong- Phường Thành Vinh- Tỉnh Nghệ An

105 Cửa Hàng Bắc Cạn Thái Nguyên Đức Xuân Tổ 7, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên

106 Cửa Hàng Thái Nguyên Thái Nguyên Phan Đình Phùng 142A, Đường Hoàng Văn Thụ,  Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên

107 TTGD huyện Bỉm Sơn Thanh Hóa Phường Quang Trung Đường Trần Phú, TDP số 12 , phường Bỉm Sơn, Thanh Hoá (Công an Phường Lam Sơn cũ)

108 TTGD huyện Đông Sơn Thanh Hóa Phường Đông Sơn 475 nguyễn trãi, p.hạc thành. tỉnh thanh hoá ( Trụ sở CA phường Phú Sơn cũ)

109 TTGD huyện Hoằng Hóa Thanh Hóa Xã Hoằng Hóa
Số 78, Đường ĐH-HH06, Thôn Hảo Nam, Hoằng Phú, Thanh Hóa (Cổng Làng Phú Khê đi 

vào khoảng 500m - đi thẳng)

110 TTGD huyện Nông Cống Thanh Hóa Xã  Nông Cống 408 Bà Triệu, TK Bắc Giang, Xã Nông Cống, Tỉnh Thanh Hóa

111 TTGD huyện Nga Sơn Thanh Hóa Xã  Nga Sơn 227 Tiểu khu Hưng Long, Xã Nga Sơn, Tỉnh Thanh Hoá

112 TTGD huyện Ngọc Lặc Thanh Hóa Xã  Ngọc Lặc SN783 Phố Cống, xã Ngọc Lặc, Tỉnh Thanh Hóa

113 TTGD Lam Sơn - Thọ Xuân Thanh Hóa Xã  Lam Sơn SN 196 Lê Lai, Xã Lam Sơn, Thanh Hóa

114 TTGD huyện Quảng Xương Thanh Hóa Xã Lưu Vệ Thôn Tiền Thịnh. Xã Lưu Vệ. Tỉnh Thanh Hoá  (Uỷ ban nhân dân xã Quảng Đức cũ)

115 TTGD Sầm Sơn Thanh Hóa Phường Sầm Sơn 186 Nguyễn Hồng Lễ, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa

116 TTGD huyện Tĩnh Gia Thanh Hóa Phường Tĩnh Gia 218 Tiểu khu 3, Phường Tĩnh Gia, Tỉnh Thanh Hóa

117 TTGD huyện Thọ Xuân Thanh Hóa Xã  Thọ Xuân Khu 5, Xã Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

118 TTGD huyện Thường Xuân Thanh Hóa Xã  Thường Xuân 283 Lê Lợi,thôn 2 xã Thường Xuân, Tỉnh Thanh Hóa

119 TTGD huyện Triệu Sơn Thanh Hóa Xã Hợp Tiến (Đối Diện Cổng Chợ Giắt) 765 Lê thái Tổ, xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa

120 TTGD huyện Vĩnh Lộc Thanh Hóa Xã  Vĩnh Lộc 216 Tống Duy Tân, xã Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa

121 TTGD huyện Yên Định Thanh Hóa Xã Yên Định Thôn Ngọc Sơn, Xã Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa; (Công sở xã Định Tường cũ)

122 Cửa hàng SIS Thanh Hóa Thanh Hóa Phường Hạc Thành Số 196 Trường Thi, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa (Điểm của bộ)

123 Cửa hàng MobiFone Cam Lâm Khánh Hòa Cam Lâm 25 Trường Chinh, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

124 Cửa hàng MobiFone Diên Khánh Khánh Hòa Diên Khánh 57 Trần Quý Cáp, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

125 Cửa hàng MobiFone Khánh Sơn Khánh Hòa Khánh Sơn 05 Trần Phú, Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa



126 Cửa hàng MobiFone Khánh Vĩnh Khánh Hòa Khánh Vĩnh 32 đường 2/8, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa

127 Cửa hàng MobiFone Ninh Hòa Khánh Hòa Ninh Hòa 444 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

128 Cửa hàng MobiFone Vạn Ninh Khánh Hòa Vạn Ninh 27 Nguyễn Huệ , Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

129 Cửa hàng MobiFone Tu Bông Khánh Hòa Tu Bông Ngã Tư Tu Bông, Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh Hòa

130 Cửa hàng MobiFone Cam Ranh Khánh Hòa Cam Linh 01 Tố Hữu, Phường Cam Linh, Khánh Hòa

131 Cửa hàng MobiFone Nha Trang 1 Khánh Hòa Nha Trang 21 Hai Bà Trưng, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

132 Cửa hàng MobiFone Phan Rang Khánh Hòa Phan Rang Số 44 Đường 16 tháng 4, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa

133 Cửa hàng MobiFone Ninh Sơn Khánh Hòa Ninh Sơn 229 Lê Duẩn, Thôn 3, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

134 Cửa hàng MobiFone Cà Ná Khánh Hòa Cà Ná Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa

135 Cửa hàng MobiFone Ninh Phước Khánh Hòa Ninh Phước 132 QL1A, Xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa

136 Cửa hàng MobiFone Ninh Chử Khánh Hòa Ninh Chử 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa

137 Cửa hàng MobiFone Nha Trang 3 Khánh Hòa Nha Trang 30 Nguyễn Trãi, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

138 Cửa hàng MobiFone Nam Nha Trang Khánh Hòa Nha Trang 176 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

139 Cửa hàng MobiFone Nha Trang 2 Khánh Hòa Nha Trang 87 Phan Bội Châu, Phường Nha TRang, tỉnh Khánh Hòa

140 Cửa hàng MobiFone Buôn Ma Thuột Đắk Lắk Phường Buôn Ma Thuột Số 16 Trường Chinh, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

141 Cửa hàng MobiFone Cư Kuin Đắk Lắk Xã Dray Bhăng 129A,Thôn Kim Châu, Xã Dray Bhăng, Tỉnh Đắk Lắk

142 Cửa hàng MobiFone Cư M'gar Đắk Lắk Xã Quảng Phú 43 Hùng Vương, Xã Quảng Phú, Tỉnh Đắk Lắk

143 Cửa hàng MobiFone Ea Kar Đắk Lắk Xã Ea Kar Thôn 5 Ea Đar,  xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk

144 Cửa hàng MobiFone Krông Năng Đắk Lắk Xã Krông Năng 123 Nguyễn Tất Thành, Xã Krông Năng, Tỉnh Đắk Lắk

145 Cửa hàng MobiFone Krông Pắc Đắk Lắk Xã Krông Pắc 372 Giải Phóng, Xã Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk

146 Cửa hàng MobiFone Buôn Hồ Đắk Lắk Phường Buôn Hồ 458 Hùng Vương, Phường Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk (cạnh ngân hàng Agribank Buôn Hồ)

147 Cửa hàng MobiFone Tuy Hòa Đắk Lắk Phường Tuy Hòa 117 Nguyễn Trãi, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

148 Cửa hàng MobiFone Đông Hòa Đắk Lắk Phường Đông Hòa Khu phố 2, Phường Đông Hoà, Tỉnh Đắk Lắk

149 Cửa hàng MobiFone Sông Hinh Đắk Lắk Xã Sông Hinh 90 Trần Hưng Đạo, Xã Sông Hinh, Tỉnh Đắk Lắk

150 Cửa Hàng MobiFone Xuân Hương - Đà Lạt Lâm Đồng Phường Xuân Hương- Đà Lạt 6A Lê Hồng Phong, Xuân Hương- Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

151 Cửa Hàng MobiFone Phường 1 Bảo Lộc Lâm Đồng Phường 1 Bảo Lộc 113 Hà Giang, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

152 Cửa Hàng MobiFone Mũi Né Lâm Đồng Phường Mũi Né 208A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né, Lâm Đồng

153 Cửa Hàng MobiFone Phan Thiết Lâm Đồng Phường Phan Thiết 01 Hoàng Hoa Thám, Phường Phan Thiết, Lâm Đồng

154 Cửa Hàng MobiFone Hàm Thắng (T3) Lâm Đồng Phường Hàm Thắng 181 Đường 19/4, Phường Hàm Thắng, Lâm Đồng

155 Cửa Hàng MobiFone Phú Quý Lâm Đồng Đặc khu Phú Quý Thôn Phú An, Đặc khu Phú Quý, Lâm Đồng

156 Cửa Hàng MobiFone Lagi Lâm Đồng Phường Lagi 584 Thống Nhất, Phường Lagi, Tỉnh Lâm Đồng

157 Cửa Hàng MobiFone Bắc Gia Nghĩa Lâm Đồng Phường Bắc Gia Nghĩa Số 199 đường 3/2, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

158 CHGD SIS Điện Biên Điện Biên Phường Điện Biên Phủ số 896, đường Võ Nguyên Giáp, P. Điện Biên Phủ, Điện Biên

159 CH MobiFone Lào Cai Lào Cai Yên Bái 670 Đinh Tiên Hoàng, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai

160 CH Lai Châu Lai Châu Tân Phong Số nhà 349, Đường Trần Phú, tổ 2, Phường Tân Phong, Tỉnh Lai Châu

161 CHGD SIS Hà Nam Ninh Bình Phường Phủ Lý 222 Lê Hoàn, Phủ Lý, Ninh Bình

162 CHGD Huyện Bình Lục Ninh Bình Xã Bình Mỹ 774 Trần Hưng Đạo, Xã Bình Mỹ, Tỉnh Ninh Bình

163 CHGD Huyện Duy Tiên Ninh Bình Phường Đồng Văn 21 Nguyễn Văn Linh, Phường Đồng Văn, Tỉnh Ninh Bình

164 CHGD Huyện Kim Bảng Ninh Bình Phường Kim Bảng SN 132, tổ 3, Phường Kim Bảng,Tỉnh Ninh Bình

165 CHGD huyện Thanh Liêm Ninh Bình Xã Tân Thanh 101 Trần Bình Trọng, xã Tân Thanh, Tỉnh Ninh Bình

166 CH SIS Ninh Bình Ninh Bình Phường Hoa Lư Số 383, Nguyễn Công Trứ, P.Hoa Lư, T.Ninh Bình

167 CHGD huyện Kim Sơn Ninh Bình Xã Phát Diệm QL10,Xóm 5B Lưu Phương, X.Phát Diệm, T.Ninh Bình

168 CHGD huyện Nho Quan Ninh Bình Xã Nho Quan  Phố Rịa, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình (  đồn công an Rịa cũ) 

169 CHGD huyện Yên Khánh Ninh Bình Xã Yên Khánh Số 482, phố 3, X.Yên Khánh, T.Ninh Bình

170 CHGD huyện Yên Mô Ninh Bình Xã Yên Mô Số 66, phố Phú Thịnh, X.Yên Mô, T.Ninh Bình

171 CHGD TP Tam Điệp Ninh Bình Phường Tam Điệp  SN 300, đường Quang Trung, P.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

172 Cửa hàng TP. Nam Định Ninh Bình Phường Nam Định Lô 12 KĐT Hoa Vượng, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

173 CH MobiFone tỉnh Nam Định Ninh Bình Phường Nam Định 45 Nguyễn Du, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

174 CHGD huyện Giao Thủy Ninh Bình Xã Giao Thuỷ Số nhà 107 Nguyễn Công Trứ, TDP Sơn Hòa , xã Giao Thủy, Ninh Bình

175 CHGD huyện Nam Trực Ninh Bình Xã Nam Minh Số 50, Quán Chiền, xã Nam Minh, Tỉnh Ninh Bình

176 CHGD huyện Trực Ninh Ninh Bình Xã Cổ Lễ Số 328 Khu A1,đường 21 xã Cổ Lễ, Ninh Bình

177 CHGD huyện Vụ Bản Ninh Bình Xã Vụ Bản 133 Non Côi, Xã Vụ Bản, Tỉnh Ninh Bình

178 CHGD huyện Xuân Trường Ninh Bình Xã Xuân Trường Số nhà 155,đường Võ Nguyên Giáp,tổ 3,xã Xuân Trường,tỉnh Ninh Bình

179 CHGD huyện Ý Yên Ninh Bình Xã ý Yên Tổ 8, Xã Ý Yên, Tỉnh Ninh Bình



180 CHGD TT Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng 1 Ninh Bình Xã Nghĩa Hưng Số Nhà 227,Đường Phạm Văn Đồng, xã Nghĩa Hưng,Ninh Bình

181 CHGD TT Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng 2 Ninh Bình Xã Rạng Đông 17 khu 1, xã Rạng Đông, Tỉnh Ninh Bình

182 CHGD TT Yên Định, huyện Hải Hậu 1 Ninh Bình Xã Hải Hậu 59 khu 1, xã Hải Hậu, Tỉnh Ninh Bình

183 CHGD Thanh Miếu Phú Thọ Thanh Miếu Khu Đồng Mạ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ

184 CH MobiFone Hòa Bình Phú Thọ Hòa Bình Số 654, Đường Cù Chính Lan, Tổ 9, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ

185 CHGD Vĩnh Phúc Phú Thọ Vĩnh Phúc Số nhà 414 đường Mê Linh, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ

186 CH MobiFone tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang Phường Minh Xuân Số 58 Đường Trường Chinh, Tổ dân phố Tân Hà 13, Phường Minh Xuân

187 Điểm Giao Dịch Phước Long (Bạc Liêu) Cà Mau Xã Phước Long 277A Ấp Long Thành, Xã Phước Long, Tỉnh Cà Mau

188 Điểm Giao Dịch Hồng Dân (Bạc Liêu) Cà Mau Xã Hồng Dân Số 05-02, đường Nguyễn Thị Minh Khai, xã Hồng Dân, Tỉnh Cà Mau

189 Điểm Giao Dịch Gành Hào (Bạc Liêu) Cà Mau Xã Gành Hào Ấp 05, Xã Gành Hào, Tỉnh Cà Mau

190 Điểm Giao Dịch Giá Rai (Bạc Liêu) Cà Mau Phường Giá Rai Khóm Hộ Phòng, Phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau

191 Cửa Hàng Bạc Liêu Cà Mau Phường Bạc Liêu Khóm 9, phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau

192 Điểm Giao Dịch Cái Đôi Vàm(Cà Mau) Cà Mau Xã Cái Đôi Vàm Khóm 1 , Xã Cái Đôi Vàm, Tỉnh Cà Mau

193 Điểm Giao Dịch Năm Căn (Cà Mau) Cà Mau Xã Năm Căn Số 491 Nguyễn Tất Thành, Khóm 8, Xã Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

194 Điểm Giao Dịch Cái Nước (Cà Mau) Cà Mau Xã Cái Nước Khóm 1, Xã Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

195 Cửa Hàng Cà Mau Cà Mau Phường Tân Thành Khóm 3, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

196 Điểm Giao Dịch Ngô Quyền Cà Mau Phường An Xuyên Khóm 3, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

197 Điểm Giao Dịch Trần Văn Thời (Cà Mau) Cà Mau Xã Trần Văn Thời Khóm 1, Xã Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

198 Điểm Giao Dịch Đầm Dơi (Cà Mau) Cà Mau Xã Đầm Dơi Đường 30/04, khóm 4, xã Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

199 Điểm Giao Dịch Thới Bình (Cà Mau) Cà Mau Xã Thới Bình Ấp 18, xã Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

200 Cửa Hàng Hòa Bình (Cần Thơ) Cần Thơ Phường Ninh Kiều Số 02B Hòa Bình, Phường Ninh Kiều

201 Cửa Hàng Bình Thủy (Cần Thơ) Cần Thơ Phường Bình Thuỷ 79 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ

203 Điểm Giao Dịch Ô Môn (Cần Thơ) Cần Thơ Phường Ô Môn Số 01 Kim Đồng, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

204 Điểm Giao Dịch Vĩnh Thạnh (Cần Thơ) Cần Thơ Xã Vĩnh Thạnh B2-09 ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thạnh, Thành Phố Cần Thơ

205 Cửa hàng Thốt Nốt (Cần Thơ) Cần Thơ Thuận Hưng Số 230 Khu vực Phụng Thạnh 1, Phường Thuận Hưng, Thành Phố Cần Thơ

206 Điểm Giao Dịch Thới Lai (Cần Thơ) Cần Thơ Xã Thới Lai Số 238, ấp Thới Thuận A, xã Thới Lai, TP. Cần Thơ

207 Điểm Giao Dịch Nguyễn Văn Cừ - Cần Thơ Cần Thơ Phường Tân An 372 Nguyễn Văn Cừ, Tân An, Tp Cần Thơ

208 Điểm Giao Dịch Mỹ Tú (Sóc Trăng) Cần Thơ Xã Mỹ Tú Số 74 Hùng Vương, Ấp Cầu Đồn, Xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ

209 Điểm Giao Dịch Ngã Năm (Sóc Trăng) Cần Thơ Phường Ngã Năm Số 56 Mai Thanh Thế, Phường Ngã Năm, TP Cần Thơ

210 Điểm Giao dịch Kế Sách (Sóc Trăng) Cần Thơ Xã Kế Sách Số 30 Phan Văn Hùng, Xã Kế Sách, TP. Cần Thơ

211 Điểm Giao Dịch Châu Thành (Sóc Trăng) Cần Thơ Xã Phú Tâm Ấp Xây Đá, Xã Phú Tâm, Thành phố Cần Thơ

212 Điểm Giao Dịch Cù Lao Dung (Sóc Trăng) Cần Thơ xã An Thạnh Số 999 Đoàn Thế Trung, ấp Chợ, xã An Thạnh, TP. Cần Thơ

213 Cửa Hàng Sóc Trăng (Sóc Trăng) Cần Thơ Phường Phú Lợi 174 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ

214 Điểm Giao Dịch Vĩnh Châu (Sóc Trăng) Cần Thơ Phường Vĩnh Châu 211K Đường 30/4, khóm 2, phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ

215 Điểm Giao Dịch Mỹ Xuyên (Sóc Trăng) Cần Thơ Phường Mỹ Xuyên 97 Lê Lợi, ấp Châu Thành, phường Mỹ Xuyên, thành phố Cần Thơ

216 Điểm Giao Dịch Thạnh Trị (Sóc Trăng) Cần Thơ Xã Phú Lộc Ấp 3, Xã Phú Lộc, TP Cần Thơ

217 Điểm Giao Dịch Long Mỹ (Hậu Giang) Cần Thơ Xã Vĩnh Viễn Số 46/4, Ấp 11, Xã Vĩnh Viễn, Thành Phố Cần Thơ

218 Cửa hàng Hậu Giang (Hậu Giang) Cần Thơ Phường Vị Tân Số 193 Đường Trần Hưng Đạo, Khu Vực 9, Phường Vị Tân, Thành Phố Cần Thơ

219 Điểm Giao Dịch Thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) Cần Thơ Phường Ngã Bảy Số 18 Nguyễn Huệ Phường Ngã Bảy TP Cần Thơ

220 Điểm Giao Dịch Châu Thành (Hậu Giang) Cần Thơ xã Châu Thành Ấp Thị Trấn, xã Châu Thành, Thành Phố Cần Thơ

221 Điểm Giao Dịch Phụng Hiệp 2 (Hậu Giang) Cần Thơ xã Hiệp Hưng Đường Hùng Vương ấp Mỹ quới, xã Hiệp Hưng,  Thành Phố Cần Thơ

222 Điểm Giao Dịch Vị Thủy (Hậu Giang) Cần Thơ Xã Vị Thủy Số 212 Đường 30/4, Ấp 1, Xã Vị Thủy, Thành Phố Cần Thơ

223 Điểm Giao Dịch Thị Trấn Mái Dầm (Hậu Giang) Cần Thơ xã Châu Thành số 24, Ấp Phú Xuân , xã Châu Thành ,TP Cần Thơ

224 Điểm Giao Dịch Châu Thành A (Hậu Giang) Cần Thơ Xã Đông Phước Số 547 Ấp Tân Phú A, Xã Đông Phước TP Cần Thơ

225 Điểm Giao Dịch Thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) Cần Thơ Phường Long Mỹ Số 93, Đường 30/4, KV2, Phường Long Mỹ, Thành phố Cần Thơ

226 Điểm Giao Dịch Thị Trấn Một Ngàn (Hậu Giang) Cần Thơ xã Tân Hòa Thành Đường 3 Tháng 2, Ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa Thành, Phố Cần Thơ

227 Điểm Giao Dịch Phụng Hiệp (Hậu Giang) Cần Thơ Xã Hòa An, Số 27 Ấp Hòa Phụng B, Xã Hòa An, TP Cần Thơ

228 Cửa Hàng Rạch Giá (Kiên Giang) An Giang Phường Rạch Giá 561-563-565 Nguyễn Trung Trực, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang

229 Cửa Hàng Phú Quốc (Kiên Giang) An Giang Đặc khu Phú Quốc Số 180 Nguyễn Trung Trực, KP.5 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

230 Cửa Hàng Châu Đốc (An Giang) An Giang Phường Châu Đốc 182-184, Đường Lê Lợi, Khóm Châu Quới,  Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang

231 Cửa Hàng Long Xuyên (An Giang) An Giang Phường Long Xuyên 93 Trần Hưng Đạo, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang

232 Cửa hàng Bình Phước Đồng Nai Phường Bình Phước 1057 Phú Riềng Đỏ, Phường Bình Phước, TP. Đồng Nai

233 Cửa hàng MobiFone Long Khánh Đồng Nai Phường Long Khánh 149 Hùng Vương, Phường Long Khánh, TP. Đồng Nai

234 Cửa hàng MobiFone Biên Hòa Đồng Nai Phường Trấn Biên 1329 Đường Phạm Văn Thuận, KP2, Phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai



235 Cửa hàng MobiFone Long Thành Đồng Nai Phường Long Thành 246-256 Lê Duẩn Khu Văn Hải, Phường Long Thành, TP. Đồng Nai

236 Cửa Hàng Trà Vinh Vĩnh Long Phường Trà Vinh Số 183 Trần Quốc Tuấn, Phường Trà Vinh

237 Cửa Hàng Vĩnh Long Vĩnh Long Phường Long Châu Số 9 đường D5, khóm 12, P Long Châu

238 Cửa hàng Bình Minh Vĩnh Long Phường Cái Vồn Số 127/15, đường Ngô Quyền, Khóm 1, Phường Cái Vồn

239 Cửa hàng Phường Phú Khương Vĩnh Long Phường Phú Khương số 289, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Khương

240 Cửa Hàng MobiFone Thuận An Huế Phường Thuận An 106 Kinh Dương Vương, Phường Thuận An, TP Huế

241 TTGD Hương Trà Huế Phường Hương Trà 39 Cách Mạng Tháng 8, phường Hương Trà, Tp. Huế

242 TTGD Lăng Cô Huế Xã Chân Mây- Lăng Cô 107 Nguyễn Văn, xã Chân Mây - Lăng Cô, Tp. Huế

243 TTGD Hương Thủy Huế Phường Phú Bài 104 Đặng Tràm, phường Phú Bài, Tp. Huế

244 TTGD Quảng Điền Huế Xã Quảng Điền 82 Nguyễn Kim Thành, xã Quảng Điền, Tp. Huế

245 TTGD Phú Lộc Huế Xã Phú Lộc 190A Lý Thánh Tông, xã Phú Lộc, TP Huế

246 TTGD Vinh Thanh Huế Xã Phú Vinh Thôn 2, xã Phú Vinh, TP Huế

247 TTGD Phong Điền Huế Phường Phong Điền 138 Phò Trạch, phường Phong Điền, Tp. Huế

248 TTGD Nam Đông Huế Xã Khe Tre 22 Ỷ Lan, xã Khe Tre, TP Huế

249 TTGD A Lưới Huế Xã A Lưới 2 Thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2, TP Huế

250 TTGD Gia Hội Huế Phường Phú Xuân 23 Chi Lăng. phường Phú Xuân, TP Huế

251 TTGD An Cựu Huế Phường An Cựu 191A Hùng Vương, phường An Cựu, TP Huế

252 Cửa hàng SiS Quang Trung Quảng Ngãi Phường Nghĩa Lộ 222 Quang Trung, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

253 TTGD MobiFone Sơn Tịnh Quảng Ngãi Phường Trương Quang Trọng 170 Nguyễn Văn Linh, Phường Trương Quang Trọng, Tỉnh Quảng Ngãi

254 TTGD MobiFone Bình Sơn Quảng Ngãi Xã Bình Sơn 29 Phạm Văn Đồng, Xã Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

255 TTGD MobiFone Tư Nghĩa Quảng Ngãi Xã Tư Nghĩa 273 Nguyễn Huệ, Xã Tư Nghĩa, Tỉnh Quảng Ngãi

256 TTGD MobiFone Nghĩa Hành Quảng Ngãi Xã Nghĩa Hành 240 Phạm Văn Đồng, Xã Nghĩa Hành, Tỉnh Quảng Ngãi

257 TTGD MobiFone Mộ Đức Quảng Ngãi Xã Mỏ Cày Thôn Phước Thịnh, Xã Mỏ Cày, Tỉnh Quảng Ngãi

258 TTGD MobiFone Đức Phổ Quảng Ngãi Phường Đức Phổ 298 Nguyễn Nghiêm, Phường Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi

259 Cửa hàng Kon Tum Quảng Ngãi Phường Kon Tum 114 Trần Hưng Đạo, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

260 TTGD MobiFone Kon Rẫy Quảng Ngãi Xã Đăk Braih Thôn 1, Xã Đăk Braih, Tỉnh Quảng Ngãi

261 TTGD MobiFone Kon Plong Quảng Ngãi Xã Măng Đen (đang đặt bàn giao dịch tại địa điểm của ĐBH)

262 TTGD MobiFone Đăk Hà Quảng Ngãi Xã Đăk Hà 206 Hùng Vương, Xã Đăk Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

263 TTGD MobiFone Đăk Tô Quảng Ngãi Xã Đăk Tô 07 Hùng Vương, Xã Đăk Tô, Tỉnh Quảng Ngãi

264 TTGD MobiFone Đăk Glei Quảng Ngãi Xã Đăk Pék 455 Hùng Vương, Xã Đăk Pék, Tỉnh Quảng Ngãi

265 TTGD MobiFone Ngọc Hồi Quảng Ngãi Xã Bờ Y 945 Hùng Vương, Xã Bờ Y, Tỉnh Quảng Ngãi

266 TTGD MobiFone Sa Thầy Quảng Ngãi Xã Sa Thầy 326 Trần Hưng Đạo, Xã Sa Thầy, Tỉnh Quảng Ngãi

267 Cửa hàng MobiFone Đông Hà Quảng Trị Phường Nam Đông Hà 33 Nguyễn Du, Phường Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

268 Cửa hàng MobiFone Đồng Hới Quảng Trị P. Đồng Hới 90 Trần Hưng Đạo, P. Đồng Hới, Tỉnh QuảngTrị

269 CH SIS Sơn La Sơn La Tô Hiệu SN 130, đường Chu Văn Thịnh, tổ 2, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La

270 CH Tân An Tây Ninh Phường Long An 201 - 203 Hùng Vương Nối Dài, Long An, Tỉnh Tây Ninh

271 CH Bến Lức Tây Ninh Xã Bến Lức 282-284 Võ Công Tồn, Xã Bến Lức, Tỉnh Tây Ninh

272 CH Châu Thành Tây Ninh Tầm Vu 32A Đỗ Tường Phong, Tầm Vu, Tỉnh Tây Ninh

273 CH Thạnh Hóa Tây Ninh Xã Thạnh Hóa Nguyễn Minh Đường, Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh

274 CH Cần Giuộc Tây Ninh Xã Cần Giuộc 189 Quốc Lộ 50, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh

275 CH Kiến Tường Tây Ninh Phường Kiến Tường 4 Hùng Vương, Phường Kiến Tường, Tỉnh Tây Ninh

276 CH Tân Thạnh Tây Ninh Xã Tân Thạnh 140 QL62, Ấp 3, Xã Tân Thạnh, Tỉnh Tây Ninh

277 CH Tân Hưng Tây Ninh Xã Tân Hưng Đường 30/4 Ấp Gò Thuyền A, Xã Tân Hưng, Tỉnh Tây Ninh

278 CH Đức Hòa Tây Ninh Xã Đức Hòa Ấp Bình Tả 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh

279 CH Trảng Bàng Tây Ninh Phường Trảng Bàng 217 QL22 KP Lộc An, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

280 CH Tân Ninh Tây Ninh Phường Tân Ninh 600 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh

281 CH Dương Minh Châu Tây Ninh Dương Minh Châu 432 Nguyễn Chí Thanh, ấp 2, Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

282 CH Hòa Thành Tây Ninh Phường Long Hoa 32 Đỗ Thị Tặng, P. Long Hoa , Tỉnh Tây Ninh

283 CH Châu Thành Tây Ninh xã Châu Thành ĐT 781 ấp 4, Xã Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh

284 CH Tân Châu Tây Ninh Tân Châu 233B, Tôn Đức Thắng, ấp 1, Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

285 Cửa hàng Phước Đông - Gò Dầu Tây Ninh Phường Gia Lộc Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tỉnh Tây Ninh

286 Điểm Giao Dịch Gò Công Đông (Tiền Giang) Đồng Tháp Xã Tân Hòa Đường 862 Ấp Hiệp Trị, Xã Tân Hòa, Tỉnh Đồng Tháp

287 Điểm Giao Dịch Tân Hiệp (Tiền Giang) Đồng Tháp xã Châu Thành Châu Thành 1, Quốc Lộ 1A, xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp

288 Cửa Hàng Mỹ Tho (Tiền Giang) Đồng Tháp Phường Thới Sơn 114 Đường Bờ Kè Sông Tiền, Phường Thới Sơn, Tỉnh Đồng Tháp



289 Điểm Giao Dịch Thành Phố Gò Công (Tiền Giang) Đồng Tháp Phường Gò Công số 8 Đường Nguyễn Huệ, Phường Gò Công, Tỉnh Đồng Tháp

290 Điểm Giao Dịch Tân Phú Đông (Tiền Giang) Đồng Tháp Xã Tân Phú Đông Tổ 5, Ấp Bãi Bùn, Xã Tân Phú Đông, Tỉnh Đồng Tháp

291 Điểm Giao Dịch Chợ Gạo (Tiền Giang) Đồng Tháp Xã Chợ Gạo Đường 3/2, Ô 1, Khu 2, xã Chợ Gạo, tỉnh Đồng Tháp

292 Điểm Giao Dịch Cái Bè (Tiền Giang) Đồng Tháp Xã Cái Bè 212, Tổ 19, Khu Phố 3, Xã Cái bè, Tỉnh Đồng Tháp

293 Điểm Giao Dịch Châu Thành (Tiền Giang) Đồng Tháp xã Long Định ấp Thới, xã Long Định, Đồng Tháp

294 Điểm Giao Dịch Gò Công Tây (Tiền Giang) Đồng Tháp Xã Vĩnh Bình Bưu Điện Gò Công Tây, Xã Vĩnh Bình,Tỉnh Đồng Tháp

295 Điểm Giao Dịch Tân Phước (Tiền Giang) Đồng Tháp xã Tân Phước 1 Bưu điện Tân Phước Ấp 1, xã Tân Phước 1, tỉnh Đồng Tháp

296 Điểm Giao Dịch Cai Lậy (Tiền Giang) Đồng Tháp Phường Cai Lậy 13/569, Phường Cai Lậy, Tỉnh Đồng Tháp

297 Cửa Hàng MobiFone Mỹ Tho 2 (Tiền Giang) Đồng Tháp Phường Mỹ Tho 179 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Mỹ Tho, Đồng Tháp

298 Cửa Hàng Sa Đéc (Đồng Tháp) Đồng Tháp Phường Sa Đéc 460 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

299 Điểm Giao Dịch Lai Vung (Đồng Tháp) Đồng Tháp xã Hòa Long 441, ấp 1, xã Hòa Long, Tỉnh Đồng Tháp

300 Điểm Giao Dịch Châu Thành (Đồng Tháp) Đồng Tháp xã Phú Hựu Số 108 Quốc lộ 80, xã Phú Hựu, Tỉnh Đồng Tháp

301 Điểm Giao Dịch Lấp Vò (Đồng Tháp) Đồng Tháp xã Lấp Vò Số 302, Quốc lộ 80, đường 3/2, Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp

302 Điểm Giao Dịch Tháp Mười (Đồng Tháp) Đồng Tháp xã Tháp Mười 14 Hùng Vương, Khóm 4, xã Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp

303 Điểm Giao Dịch Hồng Ngự (Đồng Tháp) Đồng Tháp xã Thường Phước 87 Hùng Vương, Ấp Thường Thới, xã Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp

304 Điểm Giao Dịch Thanh Bình (Đồng Tháp) Đồng Tháp xã Thanh Bình 782B Khóm Tân Đông B, xã Thanh Bình, Tỉnh Đồng Tháp

305 Điểm Giao Dịch Tân Hồng (Đồng Tháp) Đồng Tháp xã Tân Hồng Số 60 Nguyễn Huệ, ấp 2, xã Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp

306 Điểm Giao Dịch TP.Hồng Ngự (Đồng Tháp) Đồng Tháp Phường Hồng Ngự 32 Hùng Vương, Phường Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp

307 Cửa Hàng Cao Lãnh (Đồng Tháp) Đồng Tháp Phường Cao Lãnh số 27, Lý Thường Kiệt, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

308 Điểm Giao Dịch Cao Lãnh (Đồng Tháp) Đồng Tháp xã Mỹ Thọ 210 Nguyễn Trãi, Khóm Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ, Tỉnh Đồng Tháp

309 Điểm Giao Dịch Tam Nông (Đồng Tháp) Đồng Tháp xã Tràm Chim 122 Đường Nguyễn Trãi, Khóm 2, xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp

310 Cửa hàng MobFone Tuy Phước Gia Lai Xã Tuy Phước 179 đường Trần Phú, Xã Tuy Phước, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

311 Cửa hàng MobFone An Nhơn Gia Lai Phường Bình Định 63 đường Lê Hồng Phong, Phường Bình Định, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

312 Cửa hàng MobFone Phù Cát Gia Lai xã Phù Cát 107 đường 3/2, xã Phù Cát, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

313 Cửa hàng MobiFone Phù Mỹ Gia Lai Xã Phù Mỹ 558 đường Quang Trung, Xã Phù Mỹ, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

314 Cửa hàng MobiFone Hoài Nhơn Gia Lai Phường Bồng Sơn 51-53 đường Trần Phú, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

315 Cửa hàng MobiFone Tây Sơn Gia Lai xã Tây Sơn 106 đường Đống Đa, xã Tây Sơn, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

316 CH MobiFone Pleiku- Gia Lai Gia Lai Phường Pleiku 282 Hùng Vương, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

317 Cửa hàng MobiFone An Khê Gia Lai Phường An khê 950 Quang Trung,Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai

318 Cửa hàng MobiFone Chư Prông Gia Lai Xã Chư Prông 520 Hùng Vương. Xã Chư Prông. Tỉnh Gia Lai

319 Cửa hàng MobiFone Chư Păh Gia Lai Xã Chư Păh 39 Lê Lợi, Xã Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

320 Cửa hàng MobiFone Chư Pưh Gia Lai Xã Chư Pưh 196 Hùng Vương, Xã Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

321 Cửa hàng MobiFone Chư Sê Gia Lai Xã Chư Sê Số 01 Đường 17/3, Xã Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

322 Cửa hàng MobiFone Ia Grai Gia Lai Xã IaGrai 358 Hùng Vương, Xã IaGrai, Tỉnh Gia Lai

323 Cửa hàng MobiFone Kbang Gia Lai Xã Kbang 232 Quang Trung, Xã Kbang, Tỉnh Gia Lai

324 Cửa hàng MobiFone KrongPa Gia Lai Xã Phú Túc 12 Trần Hưng Đạo, Xã Phú Túc, Tỉnh Gia Lai

325 Cửa hàng MobiFone Mang Yang Gia Lai Xã Mang Yang 266 Trần Hưng Đạo, Xã Mang Yang, Gia Lai

326 Cửa hàng MobiFone Phú Thiện Gia Lai Xã Phú Thiện 97 Nguyễn Tất Thành, Xã Phú Thiện, Gia Lai

327 Cửa hàng MobiFone Đăk Pơ Gia Lai Xã Đăk Pơ Thôn Chí Công, Phường An Bình, tỉnh Gia Lai

328 Cửa hàng MobiFone Đăk Đoa Gia Lai Xã Đăk Đoa 463 Nguyễn Huệ, Xã Đăk Đoa, Gia Lai

329 Cửa hàng MobiFone Đức Cơ Gia Lai Xã Đức Cơ 342 Quang Trung,  Xã Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai

330 Cửa hàng MobiFone Biển Hồ Gia Lai Phường Thống Nhất 796 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Tinh Gia Lai

331 Cửa hàng MobiFone Ayunpa Gia Lai Phường AyunPa 199 Trần Hưng Đạo, Phường AyunPa, Tỉnh Gia Lai

332 Cửa hàng MobiFone Quy Nhơn Gia Lai Phường Quy Nhơn 190-192 đường Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

333 CH MobiFone Trần Não - TP Thủ Đức Hồ Chí Minh Phường An Khánh 156 Trần Não, Phường An Khánh, TP. HCM

334 Cửa Hàng MobiFone Lê Văn Việt - Quận 09 Hồ Chí Minh Phường Tăng Nhơn Phú 254-256 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

335 Cửa Hàng MobiFone Võ Văn Ngân - Thủ Đức Hồ Chí Minh Phường Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, Phường Thủ Đức, TP.HCM

336 CH MobiFone Trần Hưng Đạo Hồ Chí Minh Phường Bến Thành 101 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành TP.HCM

337 Cửa Hàng MobiFone An Dương Vương - Quận 05 Hồ Chí Minh Phường Chợ Quán 313 An Dương Vương, Phường Chợ Quán, TP.HCM

338 CH MobiFone Nguyễn Chí Thanh - Quận 10 Hồ Chí Minh Phường Diên Hồng 468A Nguyễn Chí Thanh, Phường Diên Hồng, TP.HCM

339 Cửa Hàng MobiFone Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 Hồ Chí Minh Phường Xuân Hòa 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

340 Cửa Hàng MobiFone Lê Quang Định - Bình Thạnh Hồ Chí Minh Phường Bình Thạnh 42 Lê Quang Định, Phường Bình Thạnh, Tp HCM

341 Cửa Hàng MobiFone Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận Hồ Chí Minh Phường Đức Nhuận 122A Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, TP.HCM

342 Cửa Hàng MobiFone Hậu Giang - Quận 6 Hồ Chí Minh Phường Bình Phú 663-665 Hậu Giang, Phường Bình Phú, TPHCM



343 Cửa Hàng MobiFone Phạm Thế Hiển - Quận 8 Hồ Chí Minh Phường Chánh Hưng 550 Phạm Thế Hiển, Phường Chánh Hưng, TP.HCM

344 Cửa Hàng MobiFone Lê Văn Quới - Bình Tân Hồ Chí Minh Phường Bình Trị Đông 264 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, TPHCM

345 Cửa Hàng MobiFone Cộng Hòa - Tân Bình Hồ Chí Minh Phường Tân Bình 365 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP.HCM

346 CH MobiFone Khánh Hội - Quận 4 Hồ Chí Minh Phường Khánh Hội 214 Khánh Hội, Phường Khánh Hội, TP.HCM

347 Cửa Hàng công nghệ MobiFone Nguyễn Thị Thập - Quận 7 Hồ Chí Minh Phường Tân Hưng 69-71 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, TPHCM

348 CH MobiFone Huỳnh Tấn Phát - Quận 7 Hồ Chí Minh Phường Phú Thuận Số 785 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, TPHCM

349 Cửa Hàng MobiFone Nguyễn Văn Quá - Quận 12 Hồ Chí Minh Phường Đông Hưng Thuận 167 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, TPHCM

350 Cửa Hàng MobiFone Quang Trung - Gò Vấp Hồ Chí Minh Phường Gò Vấp 170C Quang Trung, Phường Gò Vấp, TPHCM

351 Cửa hàng MobiFone Lê Thị Hà - Hóc Môn Hồ Chí Minh Xã Hóc Môn Số 26 Lê Thị Hà, Xã Hóc Môn, TP.HCM

352 CH Bình Dương Hồ Chí Minh Phường Thủ Dầu Một 491 Đại lộ Bình Dương, P.Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh

353 CH Thuận An Hồ Chí Minh Phường Lái Thiêu 57C – 57D đường Nguyễn Văn Tiết, KP Bình Hòa, P. Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh

354 CH Dĩ An Hồ Chí Minh Phường Dĩ An 160 Đường Nguyễn An Ninh, KP Bình Minh 2, P. Dĩ An, TP HCM

355 CH Bà Rịa Hồ Chí Minh Phường Bà Rịa 158 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Bà Rịa, TP.HCM

356 CH Vũng Tàu Hồ Chí Minh Phường Tam Thắng 605 Trương Công Định Phường Tam Thắng TP. HCM

357 CH Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh Phường Cầu Ông Lãnh 329 Nguyễn Trãi (Điểm của Bộ)

358 Cửa Hàng MobiFone Thuận Hóa Huế Phường Thuận Hóa 48 Đống Đa, Phường Thuận Hóa, TP Huế

359 Cửa Hàng MobiFone Phú Xuân Huế Phường  Phú Xuân 211 Nguyễn Trãi, Phường Phú Xuân, TP Huế

1 CH 669 Giải phóng Hà Nội Phường Tương Mai 669 Giải phóng, phường Tương Mai, TP Hà Nội

2 CH 22 Lê Đức Thọ Hà Nội Phường Từ Liêm số 22 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP Hà Nội

3 CH 2 Hàng Cá Hà Nội Phường Hoàn Kiếm Số 2 Hàng Cá, Phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội

4 CH 97 Nguyễn Chí Thanh Hà Nội Phường Láng 97 Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, TP Hà Nội

5 CH 432 Hồ Tùng Mậu Hà Nội Phường Phú Diễn 432 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội

6 CHGD 270 Lạc Trung Hà Nội Phường Vĩnh Tuy 270 Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, TP Hà Nội

7 CHGD Gia Lâm Hà Nội Phường Gia Lâm 309 Ngô Xuân Quảng, Trâu Quỳ, Phường Gia Lâm, TP Hà Nội

8 CHGD Mê Linh Hà Nội Xã Mê Linh Yên Nhân xã Mê Linh, TP Hà Nội

9 CHGD Hà Đông (21B Ba La) Hà Nội Phường Kiến Hưng 21B Ba La, phường Kiến Hưng, TP Hà Nội

10 Cửa hàng 55 Xuân La (Tây Hồ) Hà Nội Phường Tây Hồ Số 55 đường Xuân La , Phường Tây Hồ , TP Hà Nội

11 CH 16 Điện Biên Phủ Hà Nội Phường Ba Đình 16 Điện Biên Phủ, Phường Ba Đình, TP Hà Nội

12 CH 368 Nguyễn Trãi Hà Nội Phường Thanh Xuân 368 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, TP Hà Nội

13 Cửa hàng 70 Trung Hòa Hà Nội Phường Yên Hòa Số 70 Trung Hoà, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

14 Cửa hàng số 9 Nguyễn Văn Huyên Hà Nội Phường Nghĩa Đô 09 Nguyễn Văn Huyên, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội

15 Cửa hàng 210 Xã Đàn Hà Nội Phường Văn Miếu Quốc Tử Giám 210 Xã Đàn, Phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, TP Hà Nội

16 Cửa hàng 276 Nguyễn Văn Cừ Hà Nội Phường Bồ Đề 276 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, TP. Hà Nội

17 Cửa hàng MobiFone An Hải Đà Nẵng An Hải 747 Ngô Quyền, Phường An Hải, Thành Phố Đà Nẵng

18 Cửa hàng MobiFone Hải Châu 2 Đà Nẵng Hải Châu 193 Hoàng Diệu, Phường Hải Châu, Đà Nẵng

19 Cửa hàng MobiFone Hải Châu 1 Đà Nẵng Hải Châu 167 Nguyễn Chí Thanh, Phường Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

20 Cửa hàng MobiFone Thanh Khê 3 Đà Nẵng Thanh Khê 86 Lý Thái Tổ, Phường Thanh Khê, Đà nẵng

21 Cửa hàng MobiFone Hòa Khánh 1 Đà Nẵng Hòa Khánh 499 Tôn Đức Thắng, Phường Hòa Khánh, Thành phố Đà Nẵng

22 Cửa hàng MobiFone Hòa Tiến Đà Nẵng Hòa Tiến Đường DT605, thôn Dương Sơn, xã Hòa Tiến, Thành phố Đà Nẵng

23 Cửa hàng MobiFone Thanh Khê 1 Đà Nẵng Thanh Khê 01 Hà Huy Tập, Phường Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng

24 Cửa hàng MobiFone Bàn Thạch Đà Nẵng Bàn Thạch 114 Phan Bội Châu, Phường Bàn Thạch, Thành phố Đà Nẵng

25 Cửa hàng MobiFone Núi Thành Đà Nẵng Núi Thành Ngã tư 617 Phạm Văn Đồng, Xã Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng

26 Cửa hàng MobiFone Thăng Bình Đà Nẵng Thăng Bình 40 Nguyễn Hoàng, Xã Thăng Bình, Thành phố Đà Nẵng

27 Cửa hàng MobiFone Hội An Đà Nẵng Hội An 576 Hai Bà Trưng, Phường Hội An, Thành phố Đà Nẵng

28 Cửa hàng MobiFone Nam Phước Đà Nẵng Nam Phước 77 Hùng Vương, Xã Nam Phước, Thành phố Đà Nẵng

29 Cửa hàng MobiFone Đại Lộc Đà Nẵng Đại Lộc 38 Nguyễn Tất Thành, Xã Đại Lộc, Thành phố Đà Nẵng

30 Cửa hàng MobiFone Điện Bàn Đà Nẵng Điện Bàn 251 Trần Nhân Tông, Phường Điện Bàn, Thành phố Đà Nẵng

31 Cửa hàng MobiFone Bắc Giang Bắc Ninh Phương Bắc Giang Số 74 Lê Lợi, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh

32 Cửa Hàng Bắc Ninh Bắc Ninh Phường Võ Cường 429 đường Ngô Gia Tự, Phường Kinh Bắc, Tỉnh Bắc Ninh

33 Cửa hàng Cao Bằng Cao Bằng Thục Phán Số 004 Phố Hoàng Như Phường Thục Phán Tỉnh Cao Bằng

34 Cửa Hàng Hải Dương Hải Phòng Lê Thanh Nghị 106 Nguyễn Lương Bằng

35 CH số 93 Nguyễn Đức Cảnh Hải Phòng Lê Chân số 93 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân, TP Hải Phòng
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36 CH 102 Lương Khánh Thiện Hải Phòng Gia Viên 102 Lương Khánh Thiện Phường Gia Viên - Hải Phòng

37 Cửa hàng số 13 Tôn Đức Thắng Hải Phòng An Biên số 13 Tôn Đức Thắng, phường An Biên, TP Hải Phòng

38 Trung tâm giao dịch Núi Đèo - Thủy Nguyên Hải Phòng Núi Đèo số 7 Bach Đằng, Thủy Nguyên, Hải Phòng

39 Cửa hàng giao dịch 99 Lạch Tray Hải Phòng Gia Viên số 99 đường Lạch Tray, phường Gia Viên, TP Hải Phòng

40 CH Lạng Sơn Lạng Sơn Tam Thanh Số 138A đường Lê Hồng Phong, Phường Tam Thanh, Lạng Sơn

41 Cửa hàng Cẩm Phả Quảng Ninh Quang Hanh Số 758 Trần Phú, Tổ 2, Khu Hồng Thạch A, phường Quang Hanh, tỉnh Quảng Ninh

42 Cửa hàng Móng Cái Quảng Ninh Móng Cái 1 Số 48 đường Đại lộ Hòa Bình, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh

43 Cửa hàng Hạ Long Quảng Ninh Hồng Gai Tòa nhà MobiFone, đường 25/4, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh

44 Cửa hàng Uông Bí Quảng Ninh Uông Bí Số 297 Quang Trung, phường Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh

45 Cửa Hàng Thái Bình Hưng Yên Trần Hưng Đạo 373A, đường Trần Thái Tông, tổ 4, Phường Trần Hưng Đạo, Tỉnh Hưng Yên

46 Trung tâm giao dịch huyện Quỳnh Phụ Hưng Yên Quỳnh Phụ Số 28, Đường Trần Hưng Đạo, xã Quỳnh Phụ, Tỉnh Hưng Yên

47 Trung tâm giao dịch huyện Tiền Hải Hưng Yên Tiền Hải Số 30, phố Tiểu Hoàng (Ngã ba Ông Tượng), xã Tiền Hải, Tỉnh Hưng Yên

48 Cửa hàng Hưng Yên Hưng Yên Phố Hiến Số 34 Phạm Ngũ Lão - Phường Phố Hiến - Tỉnh Hưng Yên

49 Trung tâm giao dịch huyện Văn Giang Hưng Yên Văn Giang  Số 262 đường 179, Xã Văn Giang, tỉnh Hưng Yên

50 Trung tâm giao dịch huyện Mỹ Hào Hưng Yên Mỹ Hào Số 529 Đường Nguyễn Văn Linh, Phường Mỹ Hào, Tỉnh Hưng Yên

51 Cửa Hàng SIS Hà Tĩnh Hà Tĩnh Thành Sen Số 105 Vũ Quang – Phường Thành Sen, Tỉnh Hà Tĩnh

52 Cửa hàng Mobifone Vinh 1 Nghệ An P. Thành Vinh số 43 Lê Hồng Phong- Phường Thành Vinh- Tỉnh Nghệ An

53 Cửa Hàng Bắc Cạn Thái Nguyên Đức Xuân Tổ 7, Phường Đức Xuân, Tỉnh Thái Nguyên

54 Cửa Hàng Thái Nguyên Thái Nguyên Phan Đình Phùng 142A, Đường Hoàng Văn Thụ,  Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên

55 Cửa hàng SIS Thanh Hóa Thanh Hóa Phường Hạc Thành Số 196 Trường Thi, phường Hạc Thành, Tỉnh Thanh Hóa 

56 Cửa hàng MobiFone Cam Lâm Khánh Hòa Cam Lâm 25 Trường Chinh, Xã Cam Lâm, Tỉnh Khánh Hòa

57 Cửa hàng MobiFone Diên Khánh Khánh Hòa Diên Khánh 57 Trần Quý Cáp, Xã Diên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa

58 Cửa hàng MobiFone Khánh Sơn Khánh Hòa Khánh Sơn 05 Trần Phú, Xã Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

59 Cửa hàng MobiFone Khánh Vĩnh Khánh Hòa Khánh Vĩnh 32 đường 2/8, Xã Khánh Vĩnh, Tỉnh Khánh Hòa

60 Cửa hàng MobiFone Ninh Hòa Khánh Hòa Ninh Hòa 444 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa

61 Cửa hàng MobiFone Vạn Ninh Khánh Hòa Vạn Ninh 27 Nguyễn Huệ , Xã Vạn Ninh, Tỉnh Khánh Hòa

62 Cửa hàng MobiFone Tu Bông Khánh Hòa Tu Bông Ngã Tư Tu Bông, Xã Tu Bông, Tỉnh Khánh Hòa

63 Cửa hàng MobiFone Cam Ranh Khánh Hòa Cam Linh 01 Tố Hữu, Phường Cam Linh, Khánh Hòa

64 Cửa hàng MobiFone Nha Trang 1 Khánh Hòa Nha Trang 21 Hai Bà Trưng, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

65 Cửa hàng MobiFone Phan Rang Khánh Hòa Phan Rang Số 44 Đường 16 tháng 4, Phường Phan Rang, Tỉnh Khánh Hòa

66 Cửa hàng MobiFone Ninh Sơn Khánh Hòa Ninh Sơn 229 Lê Duẩn, Thôn 3, Xã Ninh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa

67 Cửa hàng MobiFone Cà Ná Khánh Hòa Cà Ná Lạc Nghiệp 2, xã Cà Ná, tỉnh Khánh Hòa

68 Cửa hàng MobiFone Ninh Phước Khánh Hòa Ninh Phước 132 QL1A, Xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa

69 Cửa hàng MobiFone Ninh Chử Khánh Hòa Ninh Chử 01 Phạm Ngọc Thạch, phường Ninh Chử, tỉnh Khánh Hòa

70 Cửa hàng MobiFone Nha Trang 3 Khánh Hòa Nha Trang 30 Nguyễn Trãi, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

71 Cửa hàng MobiFone Nam Nha Trang Khánh Hòa Nha Trang 176 Lê Hồng Phong, Phường Nam Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

72 Cửa hàng MobiFone Nha Trang 2 Khánh Hòa Nha Trang 87 Phan Bội Châu, Phường Nha TRang, tỉnh Khánh Hòa

73 Cửa hàng MobiFone Buôn Ma Thuột Đắk Lắk Phường Buôn Ma Thuột Số 16 Trường Chinh, Phường Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

74 Cửa hàng MobiFone Ea Hleo Đắk Lắk Xã Ea Drăng 644 Giải Phóng, Xã Ea Drăng, Tỉnh Đắk Lắk

75 Cửa hàng MobiFone Krông Bông Đắk Lắk Xã Krông Bông 147 Nguyễn Tất Thành, Xã Krông Bông, Tỉnh Đắk Lắk

76 Cửa hàng MobiFone Krông Pắc Đắk Lắk Xã Krông Pắc 372 Giải Phóng, Xã Krông Pắc, Tỉnh Đắk Lắk

77 Cửa hàng MobiFone Tuy Hòa Đắk Lắk Phường Tuy Hòa 117 Nguyễn Trãi, Phường Tuy Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

78 Cửa hàng MobiFone Tuy An Đắk Lắk Xã Tuy An Bắc 204 Quốc Lộ 1, Xã Tuy An Bắc, Tỉnh Đắk Lắk

79 Cửa hàng MobiFone Đồng Xuân Đắk Lắk Xã Đồng Xuân 162 Trần Hưng Đạo, Xã Đồng Xuân, Tỉnh Đắk Lắk

80 Cửa hàng MobiFone Tây Hòa Đắk Lắk Xã Tây Hòa Khu phố Phú Thứ, Xã Tây Hòa, Tỉnh Đắk Lắk

81 Cửa Hàng MobiFone Xuân Hương - Đà Lạt Lâm Đồng Phường Xuân Hương- Đà Lạt 6A Lê Hồng Phong, Xuân Hương- Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

82 Cửa Hàng MobiFone Phường 1 Bảo Lộc Lâm Đồng Phường 1 Bảo Lộc 113 Hà Giang, Phường 1 Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

83 Cửa Hàng MobiFone Mũi Né Lâm Đồng Phường Mũi Né 208A Nguyễn Đình Chiểu, Phường Mũi Né, Lâm Đồng

84 Cửa Hàng MobiFone Phan Thiết Lâm Đồng Phường Phan Thiết 01 Hoàng Hoa Thám, Phường Phan Thiết, Lâm Đồng

85 Cửa Hàng MobiFone Phú Quý Lâm Đồng Đặc khu Phú Quý Thôn Phú An, Đặc khu Phú Quý, Lâm Đồng

86 Cửa Hàng MobiFone Lagi Lâm Đồng Phường Lagi 584 Thống Nhất, Phường Lagi, Tỉnh Lâm Đồng

87 Cửa Hàng MobiFone Bắc Gia Nghĩa Lâm Đồng Phường Bắc Gia Nghĩa Số 199 đường 3/2, phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng

88 CHGD SIS Điện Biên Điện Biên Phường Điện Biên Phủ số 896, đường Võ Nguyên Giáp, P. Điện Biên Phủ, Điện Biên

89 CH MobiFone Lào Cai Lào Cai Yên Bái 670 Đinh Tiên Hoàng, Phường Văn Phú, Tỉnh Lào Cai



90 CH Lai Châu Lai Châu Tân Phong Số nhà 349, Đường Trần Phú, tổ 2, Phường Tân Phong, Tỉnh Lai Châu

91 CHGD SIS Hà Nam Ninh Bình Phường Phủ Lý 222 Lê Hoàn, Phủ Lý, Ninh Bình

92 CH SIS Ninh Bình Ninh Bình Phường Hoa Lư Số 383, Nguyễn Công Trứ, P.Hoa Lư, T.Ninh Bình

93 CH MobiFone tỉnh Nam Định Ninh Bình Phường Nam Định 45 Nguyễn Du, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

94 CHGD Thanh Miếu Phú Thọ Thanh Miếu Khu Đồng Mạ, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ

95 CH MobiFone Hòa Bình Phú Thọ Hòa Bình Số 654, Đường Cù Chính Lan, Tổ 9, Phường Hòa Bình, Tỉnh Phú Thọ

96 CHGD Vĩnh Phúc Phú Thọ Vĩnh Phúc Số nhà 414 đường Mê Linh, Phường Vĩnh Phúc, Tỉnh Phú Thọ

97 CH MobiFone tỉnh Tuyên Quang Tuyên Quang Phường Minh Xuân Số 58 Đường Trường Chinh, Tổ dân phố Tân Hà 13, Phường Minh Xuân

98 Điểm Giao Dịch Phước Long (Bạc Liêu) Cà Mau Xã Phước Long 277A Ấp Long Thành, Xã Phước Long, Tỉnh Cà Mau

99 Điểm Giao Dịch Vĩnh Lợi (Bạc Liêu) Cà Mau Xã Vĩnh Lợi Ấp Cái dầy, Xã Vĩnh Lợi, Tỉnh Cà Mau

100 Điểm Giao Dịch Hiệp Thành (Bạc Liêu) Cà Mau Phường Hiệp Thành 296A/1, Đường Cao Văn Lầu, Khóm Đầu Lộ, Phường Hiệp Thành, Tỉnh Cà Mau

101 Điểm Giao Dịch Hồng Dân (Bạc Liêu) Cà Mau Xã Hồng Dân Số 05-02, đường Nguyễn Thị Minh Khai, xã Hồng Dân, Tỉnh Cà Mau

102 Điểm Giao Dịch Gành Hào (Bạc Liêu) Cà Mau Xã Gành Hào Ấp 05, Xã Gành Hào, Tỉnh Cà Mau

103 Điểm Giao Dịch Giá Rai (Bạc Liêu) Cà Mau Phường Giá Rai Khóm Hộ Phòng, Phường Giá Rai, Tỉnh Cà Mau

104 Cửa Hàng Bạc Liêu Cà Mau Phường Bạc Liêu Khóm 9, phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau

105 Điểm Giao Dịch Hòa Bình (Bạc Liêu) Cà Mau Xã Hòa Bình Số 559 Quốc lộ 1A, Ấp B, xã Hoà Bình,tỉnh Cà Mau

106 Điểm Giao Dịch Cái Đôi Vàm(Cà Mau) Cà Mau Xã Cái Đôi Vàm Khóm 1 , Xã Cái Đôi Vàm, Tỉnh Cà Mau

107 Điểm Giao Dịch Năm Căn (Cà Mau) Cà Mau Xã Năm Căn Số 491 Nguyễn Tất Thành, Khóm 8, Xã Năm Căn, Tỉnh Cà Mau

108 Điểm Giao Dịch Cái Nước (Cà Mau) Cà Mau Xã Cái Nước Khóm 1, Xã Cái Nước, Tỉnh Cà Mau

109 Cửa Hàng Cà Mau Cà Mau Phường Tân Thành Khóm 3, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau

110 Điểm Giao Dịch Ngô Quyền Cà Mau Phường An Xuyên Khóm 3, phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau

111 Điểm Giao Dịch Trần Văn Thời (Cà Mau) Cà Mau Xã Trần Văn Thời Khóm 1, Xã Trần Văn Thời, Tỉnh Cà Mau

112 Điểm Giao Dịch Đầm Dơi (Cà Mau) Cà Mau Xã Đầm Dơi Đường 30/04, khóm 4, xã Đầm Dơi, Tỉnh Cà Mau

113 Điểm Giao Dịch Thới Bình (Cà Mau) Cà Mau Xã Thới Bình Ấp 18, xã Thới Bình, Tỉnh Cà Mau

114 Cửa Hàng Hòa Bình (Cần Thơ) Cần Thơ Phường Ninh Kiều Số 02B Hòa Bình, Phường Ninh Kiều

115 Cửa Hàng Bình Thủy (Cần Thơ) Cần Thơ Phường Bình Thuỷ 79 Cách Mạng Tháng 8, Phường Bình Thủy, Thành Phố Cần Thơ

116 Điểm Giao Dịch Ô Môn (Cần Thơ) Cần Thơ Phường Ô Môn Số 01 Kim Đồng, phường Ô Môn, TP. Cần Thơ

117 Cửa hàng Thốt Nốt (Cần Thơ) Cần Thơ Thuận Hưng Số 230 Khu vực Phụng Thạnh 1, Phường Thuận Hưng, Thành Phố Cần Thơ

118 Điểm Giao Dịch Nguyễn Văn Cừ - Cần Thơ Cần Thơ Phường Tân An 372 Nguyễn Văn Cừ, Tân An, Tp Cần Thơ

119 Điểm Giao Dịch Mỹ Tú (Sóc Trăng) Cần Thơ Xã Mỹ Tú Số 74 Hùng Vương, Ấp Cầu Đồn, Xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ

120 Cửa Hàng Sóc Trăng (Sóc Trăng) Cần Thơ Phường Phú Lợi 174 Mạc Đĩnh Chi, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ

121 Cửa hàng Hậu Giang (Hậu Giang) Cần Thơ Phường Vị Tân Số 193 Đường Trần Hưng Đạo, Khu Vực 9, Phường Vị Tân, Thành Phố Cần Thơ

122 Điểm Giao Dịch Thành phố Ngã Bảy (Hậu Giang) Cần Thơ Phường Ngã Bảy Số 18 Nguyễn Huệ Phường Ngã Bảy TP Cần Thơ

123 Điểm Giao Dịch Phụng Hiệp 2 (Hậu Giang) Cần Thơ xã Hiệp Hưng Đường Hùng Vương ấp Mỹ quới, xã Hiệp Hưng,  Thành Phố Cần Thơ

124 Điểm Giao Dịch Châu Thành A (Hậu Giang) Cần Thơ Xã Đông Phước Số 547 Ấp Tân Phú A, Xã Đông Phước TP Cần Thơ

125 Điểm Giao Dịch Thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) Cần Thơ Phường Long Mỹ Số 93, Đường 30/4, KV2, Phường Long Mỹ, Thành phố Cần Thơ

126 Điểm Giao Dịch Thị Trấn Một Ngàn (Hậu Giang) Cần Thơ xã Tân Hòa Thành Đường 3 Tháng 2, Ấp Thị Tứ, xã Tân Hòa Thành, Phố Cần Thơ

127 Điểm Giao Dịch Phụng Hiệp (Hậu Giang) Cần Thơ Xã Hòa An, Số 27 Ấp Hòa Phụng B, Xã Hòa An, TP Cần Thơ

128 Cửa Hàng Rạch Giá (Kiên Giang) An Giang Phường Rạch Giá 561-563-565 Nguyễn Trung Trực, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang

129 Cửa Hàng Phú Quốc (Kiên Giang) An Giang Đặc khu Phú Quốc Số 180 Nguyễn Trung Trực, KP.5 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang

130 Cửa Hàng Châu Đốc (An Giang) An Giang Phường Châu Đốc 182-184, Đường Lê Lợi, Khóm Châu Quới,  Phường Châu Đốc, Tỉnh An Giang

131 Cửa Hàng Long Xuyên (An Giang) An Giang Phường Long Xuyên 93 Trần Hưng Đạo, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang

132 Cửa hàng Bình Phước Đồng Nai Phường Bình Phước 1057 Phú Riềng Đỏ, Phường Bình Phước, TP. Đồng Nai

133 Cửa hàng MobiFone Long Khánh Đồng Nai Phường Long Khánh 149 Hùng Vương, Phường Long Khánh, TP. Đồng Nai

134 Cửa hàng MobiFone Biên Hòa Đồng Nai Phường Trấn Biên 1329 Đường Phạm Văn Thuận, KP2, Phường Trấn Biên, TP. Đồng Nai

135 Cửa hàng MobiFone Long Thành Đồng Nai Phường Long Thành 246-256 Lê Duẩn Khu Văn Hải, Phường Long Thành, TP. Đồng Nai

136 Cửa Hàng Trà Vinh Vĩnh Long Phường Trà Vinh Số 183 Trần Quốc Tuấn, Phường Trà Vinh

137 Cửa Hàng Vĩnh Long Vĩnh Long Phường Long Châu Số 9 đường D5, khóm 12, P Long Châu

138 Cửa hàng Bình Minh Vĩnh Long Phường Cái Vồn Số 127/15, đường Ngô Quyền, Khóm 1, Phường Cái Vồn

139 Cửa hàng Phường Phú Khương Vĩnh Long Phường Phú Khương số 289, đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường Phú Khương

140 Cửa Hàng MobiFone Thuận An Huế Phường Thuận An 106 Kinh Dương Vương, Phường Thuận An, TP Huế

141 TTGD Hương Trà Huế Phường Hương Trà 39 Cách Mạng Tháng 8, phường Hương Trà, Tp. Huế

142 TTGD Lăng Cô Huế Xã Chân Mây- Lăng Cô 107 Nguyễn Văn, xã Chân Mây - Lăng Cô, Tp. Huế

143 TTGD Hương Thủy Huế Phường Phú Bài 104 Đặng Tràm, phường Phú Bài, Tp. Huế



144 TTGD Quảng Điền Huế Xã Quảng Điền 82 Nguyễn Kim Thành, xã Quảng Điền, Tp. Huế

145 TTGD Phú Lộc Huế Xã Phú Lộc 190A Lý Thánh Tông, xã Phú Lộc, TP Huế

146 TTGD Vinh Thanh Huế Xã Phú Vinh Thôn 2, xã Phú Vinh, TP Huế

147 TTGD Phong Điền Huế Phường Phong Điền 138 Phò Trạch, phường Phong Điền, Tp. Huế

148 TTGD Nam Đông Huế Xã Khe Tre 22 Ỷ Lan, xã Khe Tre, TP Huế

149 TTGD A Lưới Huế Xã A Lưới 2 Thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2, TP Huế

150 TTGD Gia Hội Huế Phường Phú Xuân 23 Chi Lăng. phường Phú Xuân, TP Huế

151 TTGD An Cựu Huế Phường An Cựu 191A Hùng Vương, phường An Cựu, TP Huế

152 Cửa hàng SiS Quang Trung Quảng Ngãi Phường Nghĩa Lộ 222 Quang Trung, Phường Nghĩa Lộ, Tỉnh Quảng Ngãi

153 TTGD MobiFone Sơn Hà Quảng Ngãi Xã Sơn Hà 227 Đường 17 Tháng 3, Xã Sơn Hà, Tỉnh Quảng Ngãi

154 TTGD MobiFone Bình Sơn Quảng Ngãi Xã Bình Sơn 29 Phạm Văn Đồng, Xã Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi

155 Cửa hàng Kon Tum Quảng Ngãi Phường Kon Tum 114 Trần Hưng Đạo, Phường Kon Tum, Tỉnh Quảng Ngãi

156 Cửa hàng MobiFone Đông Hà Quảng Trị Phường Nam Đông Hà 33 Nguyễn Du, Phường Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

157 Cửa hàng MobiFone Đồng Hới Quảng Trị P. Đồng Hới 90 Trần Hưng Đạo, P. Đồng Hới, Tỉnh QuảngTrị

158 CH SIS Sơn La Sơn La Tô Hiệu SN 130, đường Chu Văn Thịnh, tổ 2, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La

159 CH Tân An Tây Ninh Phường Long An 201 - 203 Hùng Vương Nối Dài, Long An, Tỉnh Tây Ninh

160 CH Thủ Thừa Tây Ninh Thủ Thừa 89 Phan Văn Tình, Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh

161 CH Châu Thành Tây Ninh Tầm Vu 32A Đỗ Tường Phong, Tầm Vu, Tỉnh Tây Ninh

162 CH Thạnh Hóa Tây Ninh Xã Thạnh Hóa Nguyễn Minh Đường, Ấp Tuyên Nhơn, Xã Thạnh Hóa, Tỉnh Tây Ninh

163 CH Cần Giuộc Tây Ninh Xã Cần Giuộc 189 Quốc Lộ 50, Xã Cần Giuộc, Tỉnh Tây Ninh

164 CH Kiến Tường Tây Ninh Phường Kiến Tường 4 Hùng Vương, Phường Kiến Tường, Tỉnh Tây Ninh

165 CH Tân Hưng Tây Ninh Xã Tân Hưng Đường 30/4 Ấp Gò Thuyền A, Xã Tân Hưng, Tỉnh Tây Ninh

166 CH Đức Hòa Tây Ninh Xã Đức Hòa Ấp Bình Tả 2, Xã Đức Hòa, Tỉnh Tây Ninh

167 CH Trảng Bàng Tây Ninh Phường Trảng Bàng 217 QL22 KP Lộc An, Phường Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh

168 CH Tân Ninh Tây Ninh Phường Tân Ninh 600 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh

169 CH Dương Minh Châu Tây Ninh Dương Minh Châu 432 Nguyễn Chí Thanh, ấp 2, Dương Minh Châu, Tỉnh Tây Ninh

170 CH Hòa Thành Tây Ninh Phường Long Hoa 32 Đỗ Thị Tặng, P. Long Hoa , Tỉnh Tây Ninh

171 CH Tân Châu Tây Ninh Tân Châu 233B, Tôn Đức Thắng, ấp 1, Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

172 Cửa hàng Phước Đông - Gò Dầu Tây Ninh Phường Gia Lộc Phước Đức A, Phường Gia Lộc, Tỉnh Tây Ninh

173 Cửa Hàng Mỹ Tho (Tiền Giang) Đồng Tháp Phường Thới Sơn 114 Đường Bờ Kè Sông Tiền, Phường Thới Sơn, Tỉnh Đồng Tháp

174 Cửa Hàng MobiFone Mỹ Tho 2 (Tiền Giang) Đồng Tháp Phường Mỹ Tho 179 Đinh Bộ Lĩnh, Phường Mỹ Tho, Đồng Tháp

175 Cửa Hàng Sa Đéc (Đồng Tháp) Đồng Tháp Phường Sa Đéc 460 Nguyễn Sinh Sắc, Phường Sa Đéc, Tỉnh Đồng Tháp

176 Cửa Hàng Cao Lãnh (Đồng Tháp) Đồng Tháp Phường Cao Lãnh số 27, Lý Thường Kiệt, Phường Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

177 Cửa hàng MobFone Tuy Phước Gia Lai Xã Tuy Phước 179 đường Trần Phú, Xã Tuy Phước, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

178 Cửa hàng MobFone An Nhơn Gia Lai Phường Bình Định 63 đường Lê Hồng Phong, Phường Bình Định, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

179 Cửa hàng MobiFone Hoài Nhơn Gia Lai Phường Bồng Sơn 51-53 đường Trần Phú, Phường Bồng Sơn, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

180 CH MobiFone Pleiku- Gia Lai Gia Lai Phường Pleiku 282 Hùng Vương, Phường Pleiku, Tỉnh Gia Lai

181 Cửa hàng MobiFone An Khê Gia Lai Phường An khê 950 Quang Trung,Phường An Khê, Tỉnh Gia Lai

182 Cửa hàng MobiFone Chư Sê Gia Lai Xã Chư Sê Số 01 Đường 17/3, Xã Chư Sê, Tỉnh Gia Lai

183 Cửa hàng MobiFone Quy Nhơn Gia Lai Phường Quy Nhơn 190-192 đường Tăng Bạt Hổ, Phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

184 CH MobiFone Trần Não - TP Thủ Đức Hồ Chí Minh Phường An Khánh 156 Trần Não, Phường An Khánh, TP. HCM

185 Cửa Hàng MobiFone Lê Văn Việt - Quận 09 Hồ Chí Minh Phường Tăng Nhơn Phú 254-256 Lê Văn Việt, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

186 Cửa Hàng MobiFone Võ Văn Ngân - Thủ Đức Hồ Chí Minh Phường Thủ Đức 384 Võ Văn Ngân, Phường Thủ Đức, TP.HCM

187 CH MobiFone Trần Hưng Đạo Hồ Chí Minh Phường Bến Thành 101 Trần Hưng Đạo, Phường Bến Thành TP.HCM

188 Cửa Hàng MobiFone An Dương Vương - Quận 05 Hồ Chí Minh Phường Chợ Quán 313 An Dương Vương, Phường Chợ Quán, TP.HCM

189 CH MobiFone Nguyễn Chí Thanh - Quận 10 Hồ Chí Minh Phường Diên Hồng 468A Nguyễn Chí Thanh, Phường Diên Hồng, TP.HCM

190 Cửa Hàng MobiFone Phạm Ngọc Thạch - Quận 3 Hồ Chí Minh Phường Xuân Hòa 54 Phạm Ngọc Thạch, Phường Xuân Hòa, TP.HCM

191 Cửa Hàng MobiFone Lê Quang Định - Bình Thạnh Hồ Chí Minh Phường Bình Thạnh 42 Lê Quang Định, Phường Bình Thạnh, Tp HCM

192 Cửa Hàng MobiFone Phan Đăng Lưu - Phú Nhuận Hồ Chí Minh Phường Đức Nhuận 122A Phan Đăng Lưu, Phường Đức Nhuận, TP.HCM

193 Cửa Hàng MobiFone Hậu Giang - Quận 6 Hồ Chí Minh Phường Bình Phú 663-665 Hậu Giang, Phường Bình Phú, TPHCM

194 Cửa Hàng MobiFone Phạm Thế Hiển - Quận 8 Hồ Chí Minh Phường Chánh Hưng 550 Phạm Thế Hiển, Phường Chánh Hưng, TP.HCM

195 Cửa Hàng MobiFone Lê Văn Quới - Bình Tân Hồ Chí Minh Phường Bình Trị Đông 264 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, TPHCM

196 Cửa Hàng MobiFone Cộng Hòa - Tân Bình Hồ Chí Minh Phường Tân Bình 365 Cộng Hòa, Phường Tân Bình, TP.HCM

197 CH MobiFone Khánh Hội - Quận 4 Hồ Chí Minh Phường Khánh Hội 214 Khánh Hội, Phường Khánh Hội, TP.HCM



198 Cửa Hàng công nghệ MobiFone Nguyễn Thị Thập - Quận 7 Hồ Chí Minh Phường Tân Hưng 69-71 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Hưng, TPHCM

199 CH MobiFone Huỳnh Tấn Phát - Quận 7 Hồ Chí Minh Phường Phú Thuận Số 785 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, TPHCM

200 Cửa Hàng MobiFone Nguyễn Văn Quá - Quận 12 Hồ Chí Minh Phường Đông Hưng Thuận 167 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, TPHCM

201 Cửa Hàng MobiFone Quang Trung - Gò Vấp Hồ Chí Minh Phường Gò Vấp 170C Quang Trung, Phường Gò Vấp, TPHCM

202 Cửa hàng MobiFone Lê Thị Hà - Hóc Môn Hồ Chí Minh Xã Hóc Môn Số 26 Lê Thị Hà, Xã Hóc Môn, TP.HCM

203 CH Bình Dương Hồ Chí Minh Phường Thủ Dầu Một 491 Đại lộ Bình Dương, P.Thủ Dầu Một, TP. Hồ Chí Minh

204 CH Thuận An Hồ Chí Minh Phường Lái Thiêu 57C – 57D đường Nguyễn Văn Tiết, KP Bình Hòa, P. Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh

205 CH Dĩ An Hồ Chí Minh Phường Dĩ An 160 Đường Nguyễn An Ninh, KP Bình Minh 2, P. Dĩ An, TP HCM

206 CH Bà Rịa Hồ Chí Minh Phường Bà Rịa 158 Nguyễn Thanh Đằng, Phường Bà Rịa, TP.HCM

207 CH Vũng Tàu Hồ Chí Minh Phường Tam Thắng 605 Trương Công Định Phường Tam Thắng TP. HCM

208 CH Nguyễn Trãi Hồ Chí Minh Phường Cầu Ông Lãnh 329 Nguyễn Trãi (Điểm của Bộ)

209 TTGD Sầm Sơn Thanh Hóa Phường Sầm Sơn 186 Nguyễn Hồng Lễ, Phường Sầm Sơn, Thanh Hóa

210 CHGD huyện Nho Quan Ninh Bình Xã Nho Quan  Phố Rịa, Xã Quỳnh Lưu, tỉnh Ninh Bình (  đồn công an Rịa cũ) 

211 CHGD TP Tam Điệp Ninh Bình Phường Tam Điệp  SN 300, đường Quang Trung, P.Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 

212 Cửa hàng TP. Nam Định Ninh Bình Phường Nam Định Lô 12 KĐT Hoa Vượng, Phường Nam Định, Tỉnh Ninh Bình

213 Cửa Hàng MobiFone Thuận Hóa Huế Phường Thuận Hóa 48 Đống Đa, Phường Thuận Hóa, TP Huế

214 Cửa Hàng MobiFone Phú Xuân Huế Phường  Phú Xuân 211 Nguyễn Trãi, Phường Phú Xuân, TP Huế

215 Cửa hàng MobFone Phù Cát Gia Lai xã Phù Cát 107 đường 3/2, xã Phù Cát, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

216 Cửa hàng MobiFone Phù Mỹ Gia Lai Xã Phù Mỹ 558 đường Quang Trung, Xã Phù Mỹ, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

217 Cửa hàng MobiFone Tây Sơn Gia Lai xã Tây Sơn 106 đường Đống Đa, xã Tây Sơn, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

218 Cửa hàng MobiFone Chư Prông Gia Lai Xã Chư Prông 520 Hùng Vương. Xã Chư Prông. Tỉnh Gia Lai

219 Cửa hàng MobiFone Chư Păh Gia Lai Xã Chư Păh 39 Lê Lợi, Xã Chư Păh, Tỉnh Gia Lai

220 Cửa hàng MobiFone Chư Pưh Gia Lai Xã Chư Pưh 196 Hùng Vương, Xã Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

221 Cửa hàng MobiFone Ia Grai Gia Lai Xã IaGrai 358 Hùng Vương, Xã IaGrai, Tỉnh Gia Lai

222 Cửa hàng MobiFone Kbang Gia Lai Xã Kbang 232 Quang Trung, Xã Kbang, Tỉnh Gia Lai

223 Cửa hàng MobiFone KrongPa Gia Lai Xã Phú Túc 12 Trần Hưng Đạo, Xã Phú Túc, Tỉnh Gia Lai

224 Cửa hàng MobiFone Mang Yang Gia Lai Xã Mang Yang 266 Trần Hưng Đạo, Xã Mang Yang, Gia Lai

225 Cửa hàng MobiFone Phú Thiện Gia Lai Xã Phú Thiện 97 Nguyễn Tất Thành, Xã Phú Thiện, Gia Lai

226 Cửa hàng MobiFone Đăk Pơ Gia Lai Xã Đăk Pơ Thôn Chí Công, Phường An Bình, tỉnh Gia Lai

227 Cửa hàng MobiFone Đăk Đoa Gia Lai Xã Đăk Đoa 463 Nguyễn Huệ, Xã Đăk Đoa, Gia Lai

228 Cửa hàng MobiFone Đức Cơ Gia Lai Xã Đức Cơ 342 Quang Trung,  Xã Đức Cơ, Tỉnh Gia Lai

229 Cửa hàng MobiFone Biển Hồ Gia Lai Phường Thống Nhất 796 Phạm Văn Đồng, Phường Thống Nhất, Tinh Gia Lai

230 Cửa hàng MobiFone Ayunpa Gia Lai Phường AyunPa 199 Trần Hưng Đạo, Phường AyunPa, Tỉnh Gia Lai


